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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hãy bảo quản, giữgìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau 


ĐẠI SỐ 


Chương III - PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 


Vừa gà vừa chó 
Bó lại cho tròn 


Ba mươi sáu con 
Một trăm chân chăn. 
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? 


Đó là một bài toán cổ rất quen thuộc ở Việt Nam. Nó có liên hệ gì với 
bài toán : 

Tìm x, biết 2x + 4(36 — x) = 100 ? 
Lầm thế nào để tìm được giá trị của x trong bài toán thứ hai, và giá trị đó có 
giúp ta giải được bài toán thứ nhất không ? 


Chương này sẽ cho ta một phương pháp mới để dễ dàng giải được nhiều bài 
toán được coi là khó nếu giải bằng phương pháp khác. 


§1. Mở đầu về phương trình 


Vẫn là bài toán tìm x quen thuộc. 


Phương trình một ẩn 


lô) lớp dưới, ta đã gặp các bài toán như : 
Tìm x, biết 2x + 5 = 3(x— 1) + 2. 
Trong bài toán đó, ta gọi hệ thức 2x + 5 = 3(x = 1) + 2 là một phương trình 
với ẩn số x (hay ẩm x). 
Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) — B(x), trong đó vế ứrái A(x) và vế 
phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. 
Ví dụ I. 2x +1 = x là phương trình với ẩn x ; 
2t— 5 =3(4~ Ð— 7 là phương trình với ẩn t. 
Hãy cho ví dị về : 
a) Phương trình với ẩn y ; 
b) Phương trình với ẩn I. 
Khi x =6, tính giá trị mỗi vế của phương trình : 
2v+5=3(x-l)+2. 


Ta thấy hai vế của phương trình nhận cùng 
một giá trị khi x = 6. Ta nói rằng số 6 ihođ 
mãn (hay nghiệm đúng) phương trình đã cho 
và gọi 6 (hay x = 6) là một nghiệm của 
phương trình đó. 


Cho phương trình 2(x + 2) — 7= 3 —x. 

a)x = ~2 có thoả mãn phương trình không ? 

b)x= 2 có là một nghiệm của phương trình không ? 

Chú ý 

a) Hệ thức x = m (với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương 
trình này chỉ rố rằng m là nghiệm duy nhất của nó. 


s 


b) Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, ..., nhưng 
cũng có thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không 
có nghiệm nào được gọi là phương trình vô nghiệm. 

Ví dụ 2. Phương trình XỶ = 1 có hai nghiệm là x = l và x= —l. 


Phương trình x” =—l vô nghiệm. 


Giải phương trình 

Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là đập nghiệm của 
phương trình đó và thường được kí hiệu bởi S. 

Hãy điền vào chỗ trống (...) : 

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S=.... 

D) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S=... 

Khi bài toán yêu cầu giải một phương trình, ta phải tìm tất cả các nghiệm 
(hay fìm tập nghiệm) của phương trình đó. 


Phương trình tương đương 


Phương trình x = —[ có tập nghiệm là {—1}. Phương trình x + l = 0 cũng có 
tập nghiệm là {—1}. Ta nói rằng hai phương trình ấy #øng đương với nhau. 
Tổng quát, ta gọi hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hi phương 
trình tương đương. 

Để chỉ hai phương trình tương đương với nhau, ta dùng kí hiệu "<>". 
Chẳng hạn : 


x+lI=<>x=-l. 


BÀI TẬP 
Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x =—Il có là nghiệm của nó không : 
a)4x-l1=3x—2; b)x+l=2(x-3); e)2(x+l)+3=2-x?2 
Trong các giá trị t= —l,t= 0 và t= 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình 
đ+2”=3t+42 
Xét phương trình x + 1 = l + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người 


ta còn nói : Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập 
nghiệm của phương trình đó. 


4. __ Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu) : 


3(x—l1)=2x-l  (a) 
1 & 
=l—= b 
x+l 4 ®) @ 
x*-2x-3=0 (c @) 


Š. — Hai phương trình x =0 và x(x - 1) =0 có tương đương không 2 Vì sao ? 


Gó thể em chưa biết 


Phương trình là đối tượng nghiên cứu trung tâm của môn Đại số. Ngày nay, cách 
viết các phương trình rất rõ ràng và thuận tiện cho việc giải chúng. Nhưng trước 
đây, người ta đã phải diễn tả phương trình bằng lời hoặc bằng hình vẽ rất phức tạp. 
Cách viết phương trình như ngày nay mới được hoàn thiện vào thế kỉ XVII. Sự ra 
đời của khái niệm ẩn số và kí hiệu ẩn số là một bước tiến quan trọng trong lịch sử 
phát triển của lí thuy ết phương trình. 


Phương trình x(Ÿ~z+z+)) =37 được viết ở Ai Cập năm 1550 tước Công 
nguyên như sau : 


fÄTñ£#x~c x2 8> ẲỦẾ 


§2. Phương trình bậc nhốt một ổn và cách giải 


Chỉ cần hai quy tắc tương tự như đối vái đẳng thức s 


1. _ Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn 


Phương trình dạng ax + b =0, với a và b là hai số đã cho và a #0, được 
gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. 


Chẳng hạn, 2x - l = 0 và 3~— 5y =0 là những phương trình bậc nhất một ẩn. 


Để giải các phương trình này, ta thường dùng quy tắc chuyển vế và quy 
tắc nhân mà ta nêu sau đây. 


Hai quy tắc biến đổi phương trình 

4) Quy tắc chuyển vế 

Ta đã biết : Trong một đẳng thức số, khi chuyển một hạng tử từ vế này sang 
vế kia, ta phải đổi dấu hạng tử đó. 


Đối với phương trình, ta cũng có thể làm tương tự. Chẳng hạn, đối với phương 
trình x + 2 = 0, chuyển hạng tử +2 từ vế trái sang vế phải và đổi dấu thành —2, 
ta được x=~2. 


Như vậy, ta đã áp dụng quy tắc sau đây : 


Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang 


vế kia và đổi dấu hạng tử đó. 


Quy tắc trên gọi là quy tắc chuyển vế: 
Giải các phương trình : 
SÀ 5 
a)x-4=0; Bộ PA Đụ e)0,*—x=0. 
b) Quy tắc nhân với một số 
"Ta đã biết : Trong một đẳng thức số, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số. 
Đối với phương trình, ta cũng có thể làm tương tự. Chẳng hạn, đối với phương 


trình 2x = 6, nhân cả hai vế với 3: ta được x = 3. 


Như vậy, ta đã áp dụng quy tắc sau đây : 


Trong một phương trình, fa có thể nhân cả hai vế với cùng một 


khác 0. 


Quy tắc trên gọi là gwy tắc nhân với một số (gọi tắt là quy tắc nhân). 


$ sa lL nm.ố . ẽ... 
Chú ý rằng nhân cả hai vế với — cũng có nghĩa là chia cả hai vế cho 2. Do 


đó quy tác nhân còn có thể phát biểu : 


Trong một phương trình, ta có thể chia cả hai vế cho cùng một số 
khác 0. 


Giải các phương trình : 


8) =1; b)0,1x= 1,5 ; c) -2,5x = 10. 


Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn 
Ta thừa nhận rằng : Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy 
tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới tương đương với phương 
trình đã cho. 
Sử dụng hai quy tác trên, ta giải phương trình bậc nhất một ẩn như sau : 
Ví dụ 1. Giải phương trình 3x — 9 = 0. 
Phương pháp giải : 

3x—-9=0<>3x=9 (Chuyển —9 sang vế phải và đổi dấu) 

© &=3 (Chia cả hai vế cho 3). 
Kết luận : Phương trình có một nghiệm duy nhất x = 3. 
"Trong thực hành, ta thường trình bày bài giải một phương trình như sau : 
Ví dụ 2. Giải phương trình 1 — 3 =0, 
Giải : 
I~2x=0 œ =2x==L© x= CD (S2) cu “Š 
3 3 7 


ậ 3 
'Vậy phương trình có tập nghiệm S = BỊ: 


* Tổng quát, phương trình ax + b=0 (với a # 0) được giải như sau : 


4Ý 4B SM- #3 =eb) 
a 


: : P : : b 
Vậy phương trình bậc nhất ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất x = ——: 
a 


Giải phương trình —0,5x +2,4=0. 


BÀI TẬP 
Tính diện tích S của hình thang ABCD (h.L) theo x bằng hai cách : 
1) Theo công thức S = BH x (BC + DA): 2; 
2)S = SAnn + SBcKH † ScKp: 
Sau đó, sử dụng giả thiết § = 20 để B 
thu được hai phương trình tương nã. 
đương với nhau. Trong hai phương h L 


trình ấy, có phương trình nào là X 
phương trình bậc nhất không ? Hình 1 


Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau : 


a)l+x=0; b)x+x =0; e)l~2t=0; 
đ)3y=0; e)0x—3 =0. 

Giải các phương trình : 

a)4x- 20=0; b)2x+x+12=0; 
€Ầ)x-5=3-x; đ)7-3x=9—x, 


Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập 
phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm : 


a)3x- l1=0; b)l12+7x=0; e)10- 4x=2x- 3. 


§3. Phương trình đưa được 
về dạng ox + b = 0 


Vẫn chỉ cần dùng hai quy tắc đã biết. 


Trong bài này, ta chỉ xết các phương trình mà hai vế của chúng là hai 
biểu thức hữu tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng 
ax +b=0 hay ax ==b 


Cách giải 
Ví dụ I. Giải phương trình 2x- (3- 5x) = 4(x + 3). 
Phương pháp giải : 
— Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc : 
2x—3+5x= 4x + 12. 
— Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia : 
2x+5x- 4x= I2+3. 
— Thu gọn và giải phương trình nhận được : 
3x=l5«©x=5. 


Ví dụ 2. Giải phương trình 


X2 53x 
+x=l+ , 


Phương pháp giải : 
— Quy đồng mẫu hai vế : 
26x - 2)+ 6x _ 6+3(5—3x). 
6 6 
— Nhân hai vế với 6 để khử mẫu : 


10x- 4+6x =6 +1 l§- 9x. 


— Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia : 
10x+6x+9x—6+l15+4. 
— Thu gọn và giải phương trình nhận được : 


25x=25©x=l. 


Hãy nêu các bước chủ yến để giải phương rrình trong hai ví dụ trên. 


2. Áp dụng 
Ví dụ 3. Giải phương trình 
@x-Œ+2) 2x 7+1 1L 
3 5, 2 
Giải : 
G+=D@+2)_ 2x #1 HH 2(3x ~ I)(x +2) - 3(2xŸ + 1) _33 
3 3 2 6 
©>2(3x~ 1)(x+2)~ 32x + 1) =33 
« (6x” + 10x— 4)— (6x? +3) = 33 
6x” + 10x~ 4- 6x” - 3= 33 
© I0x=33+4+3 
© I0x=40 
©x=4. 
Phương trình có tập nghiệm S = {4}. 


|?2 | Giải phương trình 


xẻ 3+2. 7=37 
ww 4 
 Chúý 

L) Khi giải một phương trình, người ta thường tìm cách biến đổi để đưa 
phương trình đó về dạng đã biết cách giải (đơn giản nhất là dạng ax + b = 0 
hay av = —b). Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đông mẫu chỉ là những cách 
thường dùng để nhằm mục đích đó. Trong một vài trường hợp, ta còn có 
những cách biến đổi khác đơn giản hơn. 


Xxel ®&z ®#ml 


Ví dụ 4. Phương trình + = 2 có thể giải như sau : 


3 6 


#1, Kej ri 
2 3 


=2®-0(S+s-e]=2 
2 3 6 


4 
©&(x-l)—-=2 
œ ĐS 


©x-lI=3©x=d. 


2) Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. 
Khi đó, phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. 


Ví dụ 5. Ta có x+l=x— l< x-x=-lI-l«Ầ(1-1)x=-2<© 0x =-2. 
Phương trình vô nghiệm. 
Ví dụ 6. Ta có x+ I=x+l€Ầx-x=l—IlI€(I- l)x=0<>0x=0. 


Phương trình nghiệm đúng với mọi x. 


BÀI TẬP 


10. Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng : 


a)3x—6+x=9—x b)2t- 3+ðt =4t+ 12 
Ấ©3x+x-x=9-Ó6 Ấ©2t+5t-4t=12- 3 
ce3x=3 c3t=9 
©x=l. <©et=3. 


1I. 


13. 


14. 


10. 


Giải các phương trình : 
a)3x-2=2x-3; 
c€)5-(x-6)= 4(3- 2x) ; 


b)3- 4u + 24+ 6u =u+ 27 +3u; 
đd)— 6(1,5- 2x) = 3(—15 + 2x) ; 


3 5 5 
›) 0,1 = 2(0,5t— 0,1)=2-25)-0/7;  f)—|x-—|-==x. 
e) ( )=34 ) 0 3|» D rải 
Giải các phương trình : 
TS cam Bà C9 00.10088115 
5 2 12 9 
7x—] 


——. 4)4(0,5— I,5x)= —E—S, 


X 
——v 
€) 6 X 
Bạn Hoà giải phương trình 
X(x +2) = x(x +3) 


như trên hình 2. 
XÓc + 2)= xúc + 2) 


© x+2zx+5 
e@e X=xKz2=2 
©> Ô% = Ì ( nghiệm) 


Theo em, bạn Hoà giải đúng 
hay sai 2 


Em sẽ giải phương trình đó 
như thế nào ? 


Hình 2 


LUYỆN TẬP 


Số nào trong ba số —l ; 2 và =3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau : 


|x|=x(), x'+5x+6=0 @, @)2 


set vẻ x+4 
Ì— 
Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 
32kmjh. Sau đó l giờ, một ôtô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng, cùng. 
đường với xe máy và với vận tốc trung 
bình 48km/h. Hãy viết phương trình biểu 
thị việc ôtô gặp xe máy sau x giờ, kể từ khi 
ôtô khởi hành. 


Viết phương trình biểu thị cân thãng bằng 
trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam). 


Hình 3 


17. 


18. 


19. 


Giải các phương trình : 


a)7+2x=22- 3x; b)8x— 3= 5x+l2; 
e)x—l12+4x=25+2x-—l; đ)x+2x+3x- 10=3x+5; 
e)7-(2x+4) =-(œ +4); Đ@œ- D--D=9-x. 


Giải các phương trình : 


—=..—. Đế Ca I0 8e 2 


Š+ 0,25, 
26 


Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là 
điện tích của hình) : 


Ám 
x 3m ôm 
x X x 
2 
T 6m 
a) 8 = 144m2 b)S= 7Bm2 @)§= 188m2 
Hình 4 


Đố. Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tuỳ ý, sau đó 
Nghĩa thêm 5 vào số ấy, nhân tổng nhận được với 2, được bao nhiêu đem trừ 
đi 10, tiếp tục nhân hiệu tìm được với 3 rồi cộng thêm 66, cuối cùng chia 
kết quả cho 6. Chẳng hạn, nếu Nghĩa nghĩ đến số 7 thì quá trình tính toán sẽ 
là: 7> (7+5 = 12) —> (12x 2= 24 —> (24- 10= 14) -› (14x3= 42) -—> 
(42 +66 = 108) —> (108 : 6 = 18). 


Trung chỉ cần biết kết quả cuối cùng (số 18) là đoán ngay được số Nghĩa đã 
nghĩ là số nào. 

Nghĩa thử mấy lần, Trung đều đoán đúng. Nghĩa phục tài Trung lắm. Đố em 
tìm ra bí quyết của Trung đấy ! 


§4. Phương trình tích 


Để giải một phương trình, lại phải giải 


nhiều phương trình. Sao thế nhỉ 2 


J?| Phân tích đa thức P(x) = q2 —1)+(x+ 1)(x — 2) thành nhân tử. 


¬ 


Trong bài này, chúng ta cũng chỉ xét các phương trình mà hi vế của nó là 
hai biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu. 
Phương trình tích và cách giải 
Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng 
định sau : 
Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì ... ; ngược lại, nếu tích bằng 0 
thì ít nhất một trong các thừa số của tích... 
Ví dụ 1. Giải phương trình (2x — 3)(x + 1) =0. 
Phương pháp giải - 
Tính chất nêu trên của phép nhân các số có thể viết : 
ab =0 © a =0 hoặc b =0 (a và b là hai số). 
Tương tự, đối với phương trình ta cũng có : 
(2x- 3)(x + l)=0<>2x— 3 =0 hoặc x + l =0. 
Do đó ta phải giải hai phương trình : 
1)2x-3=0€>2x= 3œ x= l,5. 
2)x+lI=0K€Ềx=-l. 
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm : x - l,5 và x - =1. Ta còn viết : Tập 
nghiệm của phương trình là S = {1,5 ; —I}. 
* Phương trình như trong Ví dụ I được gọi là phương trình tích. 


Sau đây chúng ta xét các phương trình tích có dạng A(x)B(x) = 0. Để giải 
các phương trình này, ta áp dụng công thức : 


A(x)B(x) = 0< A(x) = 0 hoặc B(x) = 0. 


Như vậy, muốn giải phương trình A(x)B(x) = 0, ta giải hai phương trình 
A(x) =0 và B(x) = 0, rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng. 
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2. Áp dụng 
Ví dụ 2. Giải phương trình (x + 1)(x +4) =(2- x)2+x). 
Giải : Ta biến đổi phương trình đã cho thành phương trình tích như sau : 
(x+I)(x+4)=(2- x)\(2+x) 
©®(x+I)(x+4)- (2- x)(2+x)=0 
©3?+x+4x+4-2?+x?=0 
©24”+5x=0 
©x(2x+5)=0 
©x=0hoặc 2x + 5= 0. 
I)x=0; 
2)2x+5=0«€©2x=-5©x=-25. 
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S= {0 ;—2,5}. 
Nhận xét 
Trong Ví dụ 2, ta đã thực hiện hai bước giải sau : 
Bước 1. Dưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. 
Trong bước này, ta chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái (lúc này, vế phải 
là 0), rút gọn rồi phân tích đa thức thu được ở vế trái thành nhân tử. 
Bước 2. Giải phương trình tích rồi kết luận 
BE Gan cớ c— lẻ ‡‡c —2) —c¿ — =0, 
* Trường hợp vế trái là tích của nhiều hơn hai nhân tử, ta cũng giải tương tự. 
Ví dụ 3. Giải phương trình 2x” = x” + 2x — I 
Giải : Ta có 
2x1=x?+2x— 1 
2xÌ—x”—2x+1=0 
(2x”~ 2x)~ @ “~ 1)=0 
2xG&?~1)~(x7-I)=0 
(Ÿ~- 1)(2x- =0 
(x+1)(x- 1)2x- l)=0 
x+l =0 hoặc x- l =0 hoặc 2x— l =0. 


9 09009901 


t9 
3 


s) 
tr 


1)x+lI=0<©x=-l; 

2)x-1=0©x=l; 

3)2x-1=0€©x=045. 

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S= {—I ; 1; 0,5}. 


Giải phương trình lTM +a )*+ lu +x)=0. 


BÀI TẬP 
Giải các phương trình : 
a)(3x- 2)(4x+ 5) =0; b) (2,3x - 6,9)(0,1x+2) =0; 
e)(4x+2)\(x2+ I) =0; đ)(2x+7)(x— 5)(5x +1)=0. 
Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau : 
a) 2x(x = 3) + 5(x~ 3) =0; b) (x”~ 4) + (x~ 2)(3— 2x) =0; 
e)xÌ-3x?+3x- 1=0; đ)x(2x-7)~ 4x+14= 0; 
e)(2x- 5) ”~(x+2) =0; x°~x~ Qx ~ 3) =0, 

LUYÊN TẬP 

Giải các phương trình : 
a)x(2x— 9) = 3x(x- 5); b) 0,5x(x - 3) =(x— 3)(1,5x - l); 
e€)3x- l5=2x(x-— 5); đ) 2x—1= Tx6% =1), 
Giải các phương trình : 
a)(x”=2x+l)~4=0; b)x”-x=-~2x+2; 
c)4x2+4x+l=x?; đ)x?— 5x+6=0. 
Giải các phương trình : 
a) 2x” + 6x” =x”+ 3x ỳ 
b)(3x~ 1)(x?+ 2) =(3x— 1)(7x— 10). 


TRÒ CHƠI (chqy fiếp sức) 

Chuẩn bị : 

Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em sao cho các nhóm đều 
có em học giỏi, học khá, học trung bình,... Mỗi nhóm tự đặt cho nhóm mình 
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một cái tên, chẳng hạn, nhóm "Con Nhím”, 
nhóm "Ốc Nhôi", nhóm "Đoàn Kết",... Trong 
mỗi nhóm, học sinh tự đánh số từ 1 đến 4. Như 
vậy sẽ có n học sinh số l, n học sinh số 2,... 


Giáo viên chuẩn bị 4 để toán về gỉ phương 
trình, đánh số từ I đến 4. Mỗi đề toán được 
phôtôcopy thành n bản và cho mỗi bản vào một 
phong bì riêng. Như vậy sẽ có n bì chứa đề toán 
số 1, n bì chứa đề toán số 2,... Các đề toán được 
chọn theo nguyên tắc sau : 


Đề số I chứa x ; đề số 2 chứa x và y ; đề số 3 
chứa y và z ; đề số 4 chứa z và t. (Xem bộ đề mẫu dưới đây). 


(Để dế 1 : Giải phường tru Đ(o — 8) + Ý mø — T. 
4ê sứ 0 : Gikế giá trị của œ (bụa lỗ f cửa Eừm dÏdge) cào rỗi 


từng ụ trong pÂuđg truếớ (+ + 3) = + ự. 
(Để tế 3 : Ghế giá trị sa Aấf D mầm đùn dfudge) nàa rãi 


tầm trong pudtng rìnẤt 7 +. S7 5 — 2 „ 


“Đề uÉ «4 ¡ kế giá trị cần & (bạm xố 3 ùn. fồm drgc) oàn rằt 
tầm £ rong. phutiớng (rồnÃ: 
eft®— 1) =-2-(t?+ t), dồi điêu kiện É > 0. 


Cách chơi : 
Tổ chức mỗi nhóm học sinh ngồi theo hàng dọc, hàng ngang, hay vòng tròn 
quanh một cái bàn, tuỳ điều kiện riêng của lớp. 


Giáo viên phát đề số I cho học sinh số I của các nhóm, đề số 2 cho học sinh 
SỐ 2,... 


Khi có hiệu lệnh, học sinh số I của các nhóm nhanh chóng mở đề số l, giải 
rồi chuyển giá trị x tìm được cho bạn số 2 cña nhóm mình. Khi nhận được 


giá trị x đó, học sinh số 2 mới được phép mở đề, thay giá trị của x vào, giải 
phương trình để tìm y rồi chuyển đáp số cho bạn số 3 của nhóm mình. Học 
sinh số 3 cũng làm tương tự... Học sinh số 4 chuyển giá trị tìm được của t cho 
giáo viên (đồng thời là giám khảo). 


Nhóm nào nộp kết quả đúng đầu tiên thì thắng cuộc. 


§5. Phương trình chứa ổn ở mẫu 


Giá trị tìm được của ẩn có là nghiệm 


của phương trình đã cho hay không 2 


Ở những bài trước chúng ta mới chỉ xét các phương trình mà hai vế của nó đều 
là các biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu. Trong bài này, ta sẽ 
nghiên cứu cách giải các phương trình có biểu thức chứa ẩn ở mẫu. 


Ví dụ mở đầu 


Ta thử giải phương trình x + bằng phương pháp quen 


Xe] 
thuộc như sau : 
Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế : 
1 l 
= 
Thu gọn vế trái, ta tìm được x = Í. 


x+ 


Giá trị x = Ï có phải là nghiệm của phương trình hay không ? Vì sao ? 
Ví dụ này cho thây : Khi biến đổi phương trình mà làm mât mẫu chứa ẩn của 


phương trình thì phương trình nhận được có thể không tương đương với phương 
trình ban đầu. 


Bởi vậy, khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến một yếu tố đặc 
biệt, đó là điêu kiện xác định của phương trình. 
Tìm điều kiện xác định của một phương trình 


Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, các giá trị của ẩn mà tại đó ít nhất một 
mẫu thức trong phương trình nhận giá trị bằng 0, chấc chấn không thể là 
nghiệm của phương trình. Để ghi nhớ điều đó, người ta thường đặt điều kiện 
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cho ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là điều kiện 
xác định (viết tắt là ĐKXĐ) của phương trình. 
Ví dụ I. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau : 
2 I 
b)——=I+—. 
x1 x+2 


2x11. 
x-2 


Giải : 


a) 


a) Vì x— 2=0 © x = 2nên ĐKXD của phương trình si = =l1làx#2. 


X 
b) Ta thấy x— I #£ 0 khi x # l và x + 2# 0 khi x #-— 2. Vậy ĐKXĐ của 


=l+ làx# l vàx#- 2. 


phương trình 
x=I x+ 


Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau : 
x_x+4. ở. SW-j 


a , 
"HH x+Ï #2 X2 


Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 


2 2% +3 
ÝidùuZ,dfiydnpiihB moi q) 
x 2x- 2) 
Phương pháp giải : 
— ĐKXD của phương trình là x z 0 và x z 2. 
— Quy đồng mẫu hai vế của phương trình : 
2(x+2)\(x-2)_ x(2x+3) 
2x(x- 2) 2x(x - 2) 
"Từ đó suy ra 
2(x+2)(x~ 2) = x(2x +3). (1a) 


Như vậy, ta đã khứ mẫu trong phương trình (1). 
— Giải phương trình (1a) : 
(la) ©€>2(X” - 4) = x(2x + 3) 
©2x”-8=2x” 13x 
©3x=-8 


§ 
®œx=_——. 
3 


— De việc khử mẫu, phương trình (1a) có thể không tương đương với phương 
trình (1) đã cho. Vì thế, cần thử lại xem giá trị x = _ có đúng là nghiệm 
của phương trình (1) hay không. Muốn vậy, ta chỉ cần kiểm tra xem nó có 


thoả mãn ĐKXĐ hay không. 


Ta thấy x = -Š thoi mãn ĐKXĐ nên nó là nghiệm của (1). Vậy tập nghiệm 
` # Ẫ 8 
của phương trình (1) làS = s5 Ũ 


Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 

Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình. 

Bước 2. Quy đồng mẫu hai vẽ của phương trình rồi khử mẫu. 
Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được. 


Bước 4 (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị 
thoả mãn điều kiện vác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 


Áp dụng 
Ví dụ 3. Giải phương trình Ta Ta n T8. cc . 
Giải : 
= ĐKXĐ:x#-l vàx#3. 
— Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu : 

x(Œx +1 xặ - 3) _ 4x 

2(x + 1)(x - 3) 2(x + l)(x - 3) 

Suy ra X(x + l)+ x(x-— 3) = 4x. (2a) 


— Giải phương trình (2a) : 
(2a) ©>x?+ x+x?-3x— 4x =0 
2x” ~ 6x =0 
&©2x(x-3)=0 
©2x= 0hoặc x— 3 = 0. 
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1)x =0 (thoả mãn ĐKXĐ) ; 
2)x— 3=0<>x= 3 (loại vì không thoả mãn ĐKXĐ). 
— Kết luận : Tập nghiệm của phương trình (2) là § = {0}. 


Giải các phương trình „o1 


BÀI TẬP 
Giải các phương trình : 
2 
gi 2 ai, b)Ễ đu đi, 
x5 bộ 
2 ~-> 
di Ct. +22A) <2 IE Ó) hộ, 4) =#—Í 
=ä 3x+2 
Giải các phương trình : 
nh. li si 
x-I x-I ĐA thối x+Í 
`... X13 ` 22, 
bề x2 x+I X 
LUYỆN TẬP 
x” 5x 


Bạn Sơn giải phương trình = Š5 (l) như sau ; 


() ©xŸ-5x= 5(x- 5) 
©>x?~5x= 5x 25 
Ẩ©x?~ I0x+25=0 
©(@œ&-5=0 


©x=5. 


3L. 


t) 
s 


Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x - 5 có chứa 


ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau : 


Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên. 


Giải các phương trình : 


2 
a) +32 b b) 2x— cm. 
=2 3.~% xã x3 
x1. #@ms1 4 3x-2_ 6x+l 
©) = =rm~ ; ) = : 
X-l X#+Í x”-] x+7 2x-3 
Giải các phương trình : 
=- 3x? 2x 
a = = ị 
x=l x”~Il x°+x+l 
8 2 1 
b) + = ñ 
(x-I(x-2) (x-3)(x-lI) (x-2)(x- 3) 
l 12 
1+ = h 
Ẻ NU Đế 
l- Mau JD  VG SỀP bU 
(x-3(2x+7) 2x+7 (x-3)\(x+3) 
Giải các phương trình : 
I I 2i ? 
92+2=[—+2]& TP) Ê Đ(x+1+ 2] =(x-t- 
bŠ X X. 


Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2 : 


a) 


3a—1 a-3, 10 3a-1 7a + 2 
3a+l a+3` 3 4a+l2 Óa+18 
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§ó. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 


Lập phương trình để giải một bài toán như thế nào 2 


Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn 


Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu kí hiệu một 
trong các đại lượng ấy là x thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới 
đạng một biểu thức của biến x. 


Ví dụ 1. Gọi x (km/h) là vận tốc của một ôtô. Khi đó : 
Quãng đường ôtô đi được trong 5 giờ là 5x (km). 

SEÚ sẽ đu So 3 : „ 100 
Thời gian để ôtô đi được quãng đường 100km là —— (h). 

x 

Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với 
biến x biểu thị : 
a) Quấng đường Tiến chạy được trong x phút, nếu chạy với vận tốc trung 
bình là 180miph. 
b) Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/“h), nếu trong x phút Tiến chạy 
được quãng đường là 4500m. 
Gọi x là số tụt nhiên có hai chữ số(ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị 
số tr nhiên có được bằng cách : 
a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x (ví dụ : 12 -y 512, tức là 500 + 12); 


b) Viết thêm chữ số Š vào bên phải sốx (ví dụ : 12 y 125, tứclà 12 x10 +Š). 


Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Ví dụ 2 (Bài toán cổ). 
Vừa gà vừa chó 
Bề lại cho tròn 
Ba mươi sáu con 
Một trăm chân chẳn. 
Hải có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? 


34. 


Giải : 
~ Gọi x là số gà, với điều kiện x phải là số nguyên dương và nhỏ hơn 36. 


Khi đó số chân gà là 2x. Vì cả gà lẫn chó có 36 con nên số chó là 36 — x và 
số chân chó là 4(36 — x). Tổng số chân là 100 nên ta có phương trình : 


2x + 46 - x) = 100. 
— Giải phương trình trên : 
2x +4(36 - x) = I00<> 2x + 144— 4x = 100 
©41=2x 
©ex=2. 
— Kiểm tra lại, ta thấy x = 22 thoả mãn các điêu kiện của ẩn. Vậy số gà là 
22 (con). Từ đó suy ra số chó là 36 — 22 = 14 (con). 
Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Bước I. Lập phương trình : 
~ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số ; 
~— Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết ; 
— Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. 
Bước 2. Giải phương trình. 


Bước 3. Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm 
nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận. 


Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó. 


BÀI TẬP 
Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử 
và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng, 3: Tìm phân số 
ban đầu. 
Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng : số học sinh cả lớp. Sang, 


học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số 
học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh ? 
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(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi-ô-phăng, lấy trong Hợp tuyển 
Hi Lạp — Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng). 


g„. 1Ì : 
Thời thơ ấu của Đi-ô-phăng chiếm š cuộc đời 
= cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi 


I dà sei Z 
Thêm 1 cuộc đời nữa ông sống độc thân 


Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai 
Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha 
Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất 

Đi-ô-phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra ? 


€ó thể em chưa biết 


Người ta gọi ông là Đ Ô-phăng (Diophantos) của vùng A-lếch-xăng-đri-a (Ai Cập) 
mà không biết rõ về năm sinh và quốc tịch của ông. Nhiều tài liệu cho rằng ông 
sống vào thế kỉ III (khoảng năm 280). 

Ông là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Đại số và Số học. Công trình 
quan trọng nhất của ông là bộ sách Arihmetica (Số học). Bộ sách phân tích 
lí thuyết đại số về số và nói về cách giải khoảng 130 bài toán. Phần lớn các bài 
toán này đều dẫn đến phương trình bậc nhất và bậc hai, đặc biệt là các phương 
trình vô định (tức là các phương trình có nhiều hơn một ẩn số). Ngày nay, thuật ngữ 
phương trình Đi-ô-phăng được dùng để chỉ các phương trình vô định mà ta chỉ quan 
tâm đến các nghiệm nguyên của chúng mà thôi. 

Đi-ô-phăng cũng là người sớm dùng kí hiệu ¿ (đọc là zêta) để chỉ số chưa biết với 
ghi chú rằng các chữ cái Hi Lạp khác cũng có thể dùng như vậy. 


§7. Giải bài toán bằng cúch lập phương trình diếo› 


Thế mới biết việc chọn ẩn số cũng rất quan trọng. 


Qua các bài toán trên, ta thấy : Để lập được phương trình, ta cần khéo chọn 
ẩn số và tìm sự liên quan giữa các đại lượng trong bài toán. Lập bảng 
biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số đã chọn là một phương 
pháp thường dùng. 


Ví dụ. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định với vận tốc 35km/h. 
Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ôtô xuất phát từ Nam Định đi 
Hà Nội với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường Nam Định - Hà Nội dài 
90km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe máy khởi hành, hai xe gặp nhau 2 

Phân tích bài toán : 
Hai đối tượng tham gia vào bài toán là ôtô và xe máy, còn các đại lượng liên 
quan là vận tốc (đã biết), thời gian và quãng đường đi (chưa biết). Đối với 
từng đối tượng, các đại lượng ấy quan hệ với nhau theo công thức : 


Quãng đường đi (km) = Vận tốc (km/h) x Thời gian đi (h). 


Nếu chọn một đại lượng chưa biết làm ẩn, chẳng hạn, gọi thời gian từ lúc 
xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x giờ, ta có thể lập bảng để biểu 


diễn các đại lượng trong bài toán như sau (trước hết đổi 24 phút thành = giờ) : 


Vận tốc (km/h) “Thời gian đi (h) Quấng đường đi (km) 
Xe máy 35 X 35x 
Ôtô 45 x— Z 45|x-— Bì 
5 5 


Hai xe (đi ngược chiều) gặp nhau nghĩa là đến lúc đó tổng quãng đường hai 
xe đi được đúng bằng quãng đường Nam Định — Hà Nội. Do đó 


35x+ 45(x - 2) =090. 


Đó chính là phương trình cần tìm. 
Giải : 
— Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x (h). 


Điều kiện thích hợp của x là x > Z- 


— Trong thời gian đó, xe máy đi được quãng đường là 35x (km). 


: DA ạ 
Vì ôtô xuất phát sau xe máy 24 phút (tức là 5 giờ) nên ôtô đi trong 


thời gian là x — s (h) và đi được quãng đường là s(x _ 2) (km). 
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Đến lúc hai xe gặp nhau, tổng quãng đường chúng đi được đúng bằng quãng 
đường Nam Định - Hà Nội (dài 90km) nên ta có phương trình 


35x+ s(x = BỊ =9. 
bị 
~ Giải phương trình : 


35c + 45x — 2) = 90 ©35x +45x- 18 = 90 


80x = I08 
108 _ 27 
©x=—=—. 
80 20 


— Giá trị này phù hợp với điều kiện của ẩn. Vậy thời gian để hai xe gặp nhau 
là 2 giờ, tức là I giờ 2I phút, kể từ lúc xe máy khởi hành. 
Trong Ví dụ trên, hãy thử chọn ẩn số theo cách khác : Gọi s (km) là quãng 


đường từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của hai xe. Điền vào bảng sau rồi lập 
phương trình với ẩn số s : 


Vận tốc (km/h) Quấng đường đi (km) Thời gian ẩï (h) 


Xe máy ` 
Ôiô 


Giải phương trình nhận được rồi suy ra đáp số của bài toán. So sánh hai 


cách chọn ẩn, em thấy cách nào cho lờ: giải gọn hơn ? 


BÀI ĐỌC THÊM 
Bài toán 
Một phân xưởng may lập kế hoạch may một lô hàng, theo đó mỗi ngày phân 
xưởng phải may xong 90 áo. Nhưng nhờ cải tiến Kĩ thuật, phân xưởng đã may 
được 120 áo mỗi ngày. Do đó, phân xưởng không những đã hoàn thành kế 
hoạch trước thời hạn 9 ngầy mà còn may thêm được 60 áo. Hỏi theo kế hoạch, 
phân xưởng phải may bao nhiêu áo ? 


Phân tích bài toán : 


Ở đây, ta gặp các đại lượng : Số áo may trong l ngày (đã biết), tổng số áo 
may và số ngày may (chưa biết) : Theo kế hoạch và thực tế đã thực hiện. 
Chúng có quan hệ : 

Số áo may trong Ú ngày x Số ngày may = Tổng số áo may. 
Chọn ẩn là một trong các đại lượng chưa biết. Ở đây, ta chọn x là số ngày 
may theo kế hoạch. Quy luật trên cho phép ta lập bảng biểu thị mối quan hệ 
giữa các đại lượng trong bài toán : 


Số áo may I ngày |_ Số ngày may "Tổng số áo may 


Theo kế hoạch 90 X 90x 


Đã thực hiện 120 x-9 120(x - 9) 


Từ đó, quan hệ giữa tổng số áo đã may được và số áo may theo kế hoạch 
được biểu thị bởi phương trình : 

120(x - 9) = 90x + 60. 
Giải : 
Gọi số ngày may theo kế hoạch là x. Điều kiện : x > 9. 
Tổng số áo may theo kế hoạch là 90x. Thực tế, phân xưởng đã thực hiện kế 
hoạch trong (x — 9) ngày và may được l20(x — 9) áo. 


Theo giả thiết, số áo may được nhiều hơn so với kế hoạch là 60 chiếc nên ta 
có phương trình : 


120(x 9)= 90x 1 60. 
Giải phương trình (trước hết chia cả hai vế cho 30) : 
120(x - 9) = 90x +60 <> 4(x- 9)=3x+2 
© 4x- 36=3x+2 
«©® 4x-3x=2+36 
©<x=38. 


Giá trị này của x phù hợp với điều kiện của ẩn. Vậy theo kế hoạch, số áo 
phân xưởng phải may là 38 x 90 = 3420 (áo). 


29 


38. 


39. 


30 


Chú ý 

Trong cách giải trên đây, mặc dù bài toán hỏi tổng số áo may theo kế 
hoạch, nhưng chúng ta đã không chọn đại lượng đó làm ẩn. Để so sánh, em 
hãy chọn tổng số áo may theo kế hoạch làm ẩn t, điền vào bảng sau, suy ra 
phương trình ẩn t rồi giải bài toán : 


Tổng số áo may Số áo may ï ngày | Số ngày may 
Theo kế hoạch f 90 
Đã thực hiện 120 
BÀI TẬP 


Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó I giờ, một ôtô cũng 
xuất phát từ A đến B với vận tốc trung, bình lớn hơn vận tốc trung bình của 
xe máy 20kmj/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngầy 
Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy. 


Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau : 


Điểm số (x) 4 5 bì § 9 


Tần số (n) 1 : 2 3 Lộ N=10 


Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai 
ô còn trống (được đánh dấu *). 


Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã 
tính cả 10 nghìn đồng là thuế giá trị gia tang (viết tất là thuế VAT). Biết rằng 
thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10% ; thuế VAT đối với loại hàng 
thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả môi loại hàng 
bao nhiêu tiền 2 


Ghi chú. Thuế VATT là thuế mà người mua hàng phải trả, người bán hàng thu 
và nộp cho Nhà nước. Giả sử thuế VAT đối với mặt hàng A được quy định là 
0%. Khi đó nếu giá bán của A là a đồng thì kể cả thuế VAT, người mua 
mặt hàng này phải trả tổng cộng là a + 10% a đồng. 


40. 
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LUYỆN TẬP 


Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa 
thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao 
nhiêu tuổi 2 


Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng, 
chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn 
hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu. 


Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên 
trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số 
ban đầu. 


Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau : 

a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số ; 

b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4 ; 

c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số 


đúng, bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số s 


Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây : 


Đểm | |2|3|4|s|s|?7|sl|»sli 
(x) 
Tânsố|o|lo|z |* |iollzl?7|sl+| 1 |N=* 
() 


trong đó có hai ô còn trống (thay bằng, dấu *). Hãy điển số thích hợp vào ô 
trống, nếu điểm trung bình của lớp là 6,06. 


Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải 
tiến Kĩ thuật, năng suất đệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong. 
18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn 
dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thầm len mà xí nghiệp phải đệt theo 
hợp đồng. 

Một người lái ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48kim/h. Nhưng sau khi 
đi được một giờ với vận tốc ấy, ôtô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do 
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đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 
6km/h. Tính quãng đường AB. 

Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là 
một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau. 


a) Hãy viết biểu thức biểu thị : 


+ Số tiền lãi sau tháng thứ nhất ; 

+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất ; 

+ Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai. 
b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a = 1,2) và sau 2 tháng tổng số tiền lãi là 
48,288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm ? 
Năm ngoái. tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay. đân số của 
tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số 
dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807 200 người. Tính số đân 
năm ngoái của mỗi tỉnh. B 
Đớ. Lan có một miếng bìa hình tam giác 
ABC vuông tại A, cạnh AB = 3em. Lan 
tính rằng nếu cắt từ miếng bìa đó ra một § 
hình chữ nhật có chiều dài 2cm như hình 5 
thì hình chữ nhật ấy có diện tích bằng một 
nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính N ọ 
độ dài cạnh AC của tam giác ABC. Hành 5 


ÔN TẬP CHUƠNG III 


A - Câu hỏi 


® 
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Thế nào là hai phương, trình tương đương 2 


Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể 
không được phương trình tương đương. Em hãy cho một ví dụ. 


Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc 
nhất 2 (a và b là hai hằng số). 


Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm ? Đánh dấu "x" vào ô 
vuông ứng với câu trả lời đúng : 


Vô nghiệm. 


Luôn có một nghiệm duy nhất. 


Có vô số nghiệm. 


|_ | Có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm duy nhất và cũng có thể có 
vô số nghiệm. 


5. _ Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ? 
6. __ Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
B- Bài tập 
50. Giải các phương trình: 

a) 3— 4x(25 — 2x) = 8x2 + x— 300; 
24-34) 2+3x _ 1- 3(2x+l) : 


b 
) 5 10 4 
Bác L ẤP ao dụ 
6 3 hÌ 
4) 3+2 3x11 25, 
2 6 3 


ŠI. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích : 


a) (2x + I)(3x-— 2) =(Š5x— 8)(2x + l); b)4x?— I=(2x+1)(3x- 5); 


e)Œœx+)?=4(x~2x+ 1); d) 2x” + 5x?~ 3x =0. 
52. Giải các phương trình: 
I 3 h 
4) “———=..—j 
2x-3 x(2x-3) x 
gx22_L JII 


x-2 x x(x-2)` 
x+I TẾ _ 2+2), 
x=2 x+2 x-4 


3x+8 3x+8 
9@x+3( 5S +1) = œ- 9( ETễ ¿ Ủ, 


©) 


SG) 


s. 


s4. 


S6. 


34 


Giải phương trình : 
x+l X+2_ x+3 x+á 
+ = + , 
9 § đ 6 
Một canô xuôi đòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược đòng từ bến B 
về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc 
của đòng nước là 2km/h. 


Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu 
gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối 2 

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu luỹ 
tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện 
(IkWh) càng tăng lên theo các mức như sau : 

Mức thứ nhất : Tính cho 100 số điện đầu tiên ; 

Mức thứ hai : Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đất hơn 150 đồng so 
với mức thứ nhất ; 

Mức thứ ba : Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng. so 
với mức thứ hai ; 

Vy... 

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng 
(thuế VAT). 


“Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết 165 số điện và phải trả 95700 đồng. Hỏi 
mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu ? 


Chương IV - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 


§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 


[ =4+c<2+c với mọi số c ? ] 


1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số 
Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số a và b, xẩy ra một trong ba trường 
hợp sau : 
Số a bằng số b, kí hiệu a = b. 
Số a nhỏ hơn số b, kí hiệu a < b. 
Số a lớn hơn số b, kí hiệu a > b. 


Khi biểu diễn số thực trên trục số (vẽ theo phương nằm ngang), điểm biểu 
diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn. Chính điều đó cho ta 
hình dung về thứ tự trên tập số thực. 


† † † † † ~ 


-2 -13 0 vz 3 


Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào ô vuông : 


a) 1,53[]18; b)~2,37[ ]-2⁄41; 
đổ; số .) 
Ïlc¿ đ —[LT]——=. 

k.n ME: - 20 


Nếu số a không nhỏ hơn số b, thì phải có hoặc a > b, hoặc a = b. Khi đó, ta 


4 4 Sò/E8 đt .3k , 2 238 
nói gọn là a lớn hơn hoặc bằng b, kí hiệu a > b. Ví dụ : xˆ >0 với mọi x ; 


Nếu c là số không âm thì ta viết c > 0. 


Nếu số a không lớn hơn số b, thì phải có hoặc a < b, hoặc a = b. Khi đó, ta 


nói gọn là a nhỏ hơn hoặc bằng b, kí hiệu a <b. Ví dụ : —x” <0 với THỌI X; 


Nếu số y không lớn hơn 3 thì ta viết y < 3. 
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Bất đẳng thức 

Ta gọi hệ thức dạng a < b (hay a > b, a < b, a > b) là bất đẳng thức và gọi a 
là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức. 

Ví dụ 1. Bất đẳng thức 7 + (3) > ~5 có vế trái là 7 + (—3), còn vế phải là =5 
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 

Hình vẽ sau minh hoạ kết quả : Khi cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức 
~4< 2 thì được bất đẳng thức -4 + 3< 2 + 3. 


r4 3 -2 -¬† 0 1 2 3 4 5 


Ỷ 


a) Khi cộng -3 vào cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng 
thức nào ? 
b) Dự đoán kết quả : Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức — 4 < 2 
thì được bất đẳng thức nào ? 
Tính chất. Với ba số a, b và e, ta có : 

Nếu a<bthìa+e<b+e; nếua<bthìa+ce<b+e; 

Nếu a>bthìa+ec>b+ec; nếna>bthìa+e>b+c. 
Hai bất đẳng thức -2 < 3 và -4 < 2 (hay 5 > l và -3 > -7) được gọi là 
hai bất đẳng thức càng chiều. 


Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất 
đẳng thức mới cùng chiêu với bất đẳng thúc đã cho. 


C6 thể áp dụng tính chất trên để so sánh hai số, hoặc chứng, minh bất đẳng thức. 
Ví dụ 2. Chứng tổ 2003 + (_— 35) < 2004 + (— 35). 

Giải : 

"Theo tính chất trên, cộng -35 vào cả hai vế của bất đẳng thức 2003 < 2001, 
ta suy ra 2003 + (— 35) < 2004 + (— 35). 


So sánh —2004 + (—777) và -2005 + (—777) mà không tính giá trị từng 
biểu thức. 


J4 | Dựa vào thứ tị giữu |2 và 3, hãy so sánh 42 +2 và5. 
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Chú ý. Tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức. 


BÀI TẬP 
1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ? 
A)-2)+3>2; )—6<2(©3); 
e©)4+(-8) < l5 +(-8); đ) x”+1>1. 


Dh 


Cho a < b, hãy so sánh : 
a)a+lvàb+l; }a— 2vàb- 2. 
3. Sosánha và bnếu : 
a)a-5>b-5; ) I5+a< lIŠ5+b. 


4. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu 
đen, viễn đỏ (xem mình hoạ ở lình bên) cho biết vận tốc 
tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng. 
đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ôtô đi trên 
đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thoả mãn điều 


kiện nào trong các điều kiện sau : 


a>20; a<20; a<20; a>202 


§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 


Bất đẳng thức (-2).c < 3.c có luôn luôn xảy ra 
với số c bất kì hay không ? 


1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương 


Hình vẽ sau minh hoạ kết quả : Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 
với 2 thì được bất đẳng thức (—2).2 < 3.2. 


| a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng 
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thức nào ? 
b) Dự đoán kết quả : Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số e 
dương thì được bất đẳng thức nào ? 
Tính chất. Với ba số a, b và c mà e >Ö, ta có : 
Nếu a < b thì ae < be ; nếu a < b thì ae < be ; 


Nếu a > b thì ac > be ; nếu a > b thì ae > be. 


Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số đương ta được 
bất đẳng thức mới cùng chiêu với bất đẳng thức đã cho. 


Đặt dấu thích hợp (<, >) vào ô vuông : 
a)(-15,2). 3,5L](-15,08). 3,5 ; 
b)4,15.2/2[ ](-5,3) .2,2. 


Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm 
Hình vẽ sau minh hoạ kết quả : Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức 


~2 <3 với —2 thì được bất đẳng thức (—2) . (—2) > 3. (2). 
=8 _5 -4 -3 -2 Z1 0 1 2 3 4 


2.2) 


a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với -345 thì được bất đẳng 
thức nào ? 
b) Dự đoán kết quả : Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số e âm 
thì được bất đẳng thức nào ? 
Tính chất. Với ba số a, b và c mà c < 0, ta có : 

Nếu a << b thì ae > be ; nếu a < b thì ae > be ; 

Nếu a > bthì ac < bc ; nếu a > b thì ac < bc. 
Hai bất đẳng thức -2 < 3 và 4 > 3,5 (hay =3 > -5 và 2 < 4) được gọi là hai 
bất đẳng thức ngược chiều. 


Khi nhân cả ha i ộ âm ta được 


bất đẳng thức n 


|34| Cho =4a > —4b, hãy so sánh a và b. 


|| Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao ? 


3. Tính chất bắc cầu của thứ tự 


Với ba số a, b và c ta thấy rằng nếu a < b và b < c thì a < c. Tính chất này gọi 
là tính chất bắc cầu : 


† † † ~ 
a b s 


"Tương tự, các thứ tự lớn hơn ( > ), nhỏ hơn hoặc bằng ( < ), lớn hơn hoặc bằng, 
(>) cũng có tính chất bắc cầu. 
C6 thể dùng tính chất bắc cầu để chứng minh bất đẳng thức. 
Ví dụ. Cho a > b. Chứng mình a +2 >b- I. 
Giải : 
Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức a > b, ta được 

a+2>b+2. () 
Cộng b vào hai vế của bất đẳng thức 2 > —I, ta được 

b+2>b-1. (2) 
Từ (1) và (2), theo tính chất bắc cầu, suy ra 


8k9. > at: 


BÀI TẬP 


5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao 2 
a)(- 6).5 < (-5).5; b)(- 6).(-3) <(—5)(-3) ; 
e) (=2003).(— 2005) < (— 2005).2001 ; d)- 3x? <0. 

6.  Choa<b, hãy so sánh; 


2a và 2b ; 2a và a+b; —=a và -b. 
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10. 


14. 
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Sốa là số âm hay dương nếu : 


12a < 5a 2 4a<3a2 -3a >-5a? 


Cho a < b, chứng tỏ : 


a)2a— 3< 2b— 3; b)2a- 3< 2b+ 5. 
LUYỆN TẬP 

Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai : 

a)A +B+€C >1809; b) A +B<I180°; 

c)B+€<l8§0°; đ A +B>180°? 


a) So sánh (—2 ).3 và — 4,5. 

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau : 
(-2).30 <- 45; (-2).3 + 4,5< 0. 

Cho a < b, chứng minh : 


a)3a+l<3b+l; b)-2a - 5>~—2b— 5. 
Chứng minh : 

a)4(-2)+14<4.C1)+ 14; b)(-3).2 + 5 <(-3)(-5) +5. 
So sánh a và b nếu : 

a)a+5<b+59; b)—-3a >—3b ; 
e)5a-6>5b—6; đ)-2a +3 < -2b +3. 


Cho a < b, hãy so sánh : 


a)2a+lvới2b+ 1; b) 2a + l1 với 2b + 3. 


Gó thể em chưa biết 


Cô-si (Cauchy) là nhà toán học Pháp nghiên cứu nhiều lĩnh 
vực Toán học khác nhau. Ông có nhiều công trình về Số 
học, Đại số, Giải tích,... Có một bất đẳng thức mang tên ông 
có rất nhiều ứng dụng trong việc chứng minh các bất đẳng 
thức và giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
các biểu thức. 

Bất đẳng thức Cô-si cho hai số là : 


Cauchy (1789 - 1857) 


a+b 


>Ýab, với a > 0, b > 0. 


Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức giữa trung bình công và trung 
bình nhân. 


Em có thể tìm được một cách chứng minh bất đẳng thức trên trong sách Bài tập. 


§3. Bốt phương trình một ổn 


Cũng tương tự như phương trình một ẩn ? 


1. Mở đầu 
Bạn Nam có 25000 đồng. Nam muốn mua 


một cái bút giá 4000 đồng và một số quyền vở 
loại 2200 đồng một quyển. Tính số quyển vở 
ạn Nam có thể mua được. 

Trong bài toán trên nếu kí hiệu số quyển vở 
ạn Nam có thể mua là x, thì x phải thoả mãn 
hệ thức 2200x + 4000 < 25000. Khi đó 
người ta nói hệ thức 


2200x + 4000 < 25000 


à một bất phương trình với ẩn là x. Trong bất phương trình này, ta gọi 
2200x + 4000 là vế trái và 25000 là vế phải. 

Khi thay giá trị x = 9 vào bất phương trình 2200x + 4000 < 25000, ta được 
2200.9 + 4000 < 25000 là khẳng định đúng. Ta nói số 9 (hay giá trị 
x =9) là một nghiệm của bất phương trình. 

Khi thay x = 10 vào bất phương trình 2200x + 4000 < 25000, ta được 
2200.10 + 4000 < 25000 là khẳng định sai. Ta kết luận số 10 không phải là 
nghiệm của bất phương trình. 


|| a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình X)<ốx—5. 


b) Chứng tỏ các số 3 ; 4 và 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm 
của bất phương trình vừa nêu. 


4I 
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Tập nghiệm của bất phương trình 

Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập ngiiệm 
của bất phương trình. Gi# bất phương rrình là tìm tập nghiệm của bất 
phương trình đó. 

Ví dụ 1. Tập nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, 
tức là tập hợp {x | x > 3}. 


Để dễ hình dung, ta biểu diễn tập hợp này trên trục số như hình vẽ sau : 


0 3 
(Trong hình vẽ trên, tất cả các điểm bên trái điểm 3 và cả điểm 3 bị gạch bỏ). 
Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất phương trình x > 3, bất 
phương trình 3 < x và phương trình x = 3. 
Ví dụ 2. Bất phương trình x < 7 có tập nghiệm là tập hợp các số nhỏ hơn 
hoặc bằng 7, tức là tập hợp {x | x < 7}. Tập hợp này được biểu diễn trên trục 


số như sau : 


—————-“.~,,--~ 


0 k 
(Trong hình vẽ trên, các điểm bên phải điểm 7 bị gạch bỏ nhưng điểm 7 
được giữ lại). 


Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x >~2 trên trục số. 
Hướng dẫn : Trên trục số, gạch bỏ các điểm bên trái điểm -2 bằng các dấu 
"/" và giữ lại điểm -2 bằng đấu "[". 

Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < 4 trên trục số. 

Hướng dân : Trên trục số. gạch bỏ các điểm bền phải điểm 4 bàng các 
dấu "/" và gạch bỏ điểm 4 bằng dấu 


Bất phương trình tương đương 


Bất phương trình x > 3 và bất phương trình 3 < x có cùng tập nghiệm là 
{xlx>3†. 


Người ta gọi hai bất phương trình có cùng tập nghiệm là hứi bất phương 
trình tương đương và dùng kí hiệu "©>" để chỉ sự tương đương đó 


Ví dụ3. 3<x<>x>3. 


BÀI TẬP 


15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất 
phương trình sau : 


a)2x+3<09; b)-4x>2x+5; e)5-x>3x- l2. 
16. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau : 
a)x<4; b)x<-2; e)x>-3; đ)x>1. 


17. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ? (Chỉ nêu 
một bất phương trình). 


TT Emmmrnnnnnnn snarsanaanaanarmmmmmn 
0 ỗ 0 2 


C) 2⁄44, ME t)———4244440/4/244004400000 0m 
6 H + 0 
18. Hãy lập bất phương trình cho bài toần sau : 


Quãng đường từ A đến B dài 50lem. Một ôtô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. 
Hỏi ôtô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày ? 


§4. Bốt phương trình bậc nhốt một ẩn 


Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn như thế nào 2 


1. Định nghĩa 


Bát phương trình dạng ax + b < 0 ( hoặc ax + b >0, ax + b €0, ax + b >0) 
trong đó a và b là hai số đã cho, a #0, được gọi là bất phương trình 
bậc nhất một ẩn. 


Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất 
phương trình bậc nhất một ẩn : 
A)2v-3<0; b)0.v+5>0; 


c) 5x5 >0; đ) x” > 0. 


43 


44 


Hai quy tắc biến đổi bất phương trình 
4) Quy tắc chuyển vế 


Từ liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, ta có quy tác sau (gọi là gwy tác chuyển 
vế) để biến đổi tương đương bất phương trình : 


Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vẽ kia ta 
phải đổi đấu hạng tử đó. 


Ví dụ 1. Giải bất phương trình x— 5 < 18. 

Giải : 

Tacó x-5<l8 
© x<lI8+5_ (Chuyển vế -5 và đổi dấu thành 5) 
©x<23 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x | x < 23}. 

Ví dụ 2. Giải bất phương trình 3x > 2x + 5 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 

Giải : 

Tacố 3x>2x+5 
«©3x-2x>5 (Chuyển vế 2x và đổi dấu thành —2x) 
®x>5. 


Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x | x > 5}. Tập nghiệm này được 
biểu diễn như sau : 


Giải các bất phương trình san : 
a)x+12>21; b) -2v > -3x— 5Š. 


b) Quy tắc nhân với một số 

'Từ liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương, hoặc với số âm, ta có quy 
tác nhân với một số (gọi tắt là gwy đắc nhân) để biến đổi tương đương bất 
phương trình : 


Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải : 


—Giữ nguyên chiêu bất phương trình nếu số đó dương ; 


— Đổi chiêu bất phương trình nếu số đó âm. 


Ví dụ 3. Giải bất phương trình 0,5x < 3. 

Giải : 

Tacó 05x<3 
«© 0,5x2<3.2_ (Nhân cả hai vế với 2) 
© x<6. 


Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x | x < 6}. 


rựh: 2 sổ ẩ 1 ¬". .. ; 
Ví dụ 4. Giải bất phương trình — 3 x < 3 và biểu diễn tập nghiệm trên 


trục SỐ. 


Giải : 
: | 
Tacố -—x<3 
4 
«Ằ_ m (Ẵ4)> 3/4) - (Nhân hai vế với - 4 và đổi chiều) 


<3 x»=l, 


Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x |x >—12}. Tập nghiệm này được 


biểu diễn như sau : 


{ † * 
—12 0 


Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân) : 
a)2x<24; b) -3x< 27. 
Giải thích sự tương đương : 


Aa)x+3‡i<7@v-2<2; b)2y<—4€© -3v >6. 


Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn 


Ví dụ 5. Giải bất phương trình 2x — 3 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 


Giải : 

Tacố 2x-3<0 
©®2x<3 (Chuyển -3 sang vế phải và đổi dấu) 
«©2x:2<3:2_ (Chia hai vế cho 2) 
©€$x<1l5. 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x |x < 1,5} và được biểu diễn trên 
trục số như sau : 


l 1,5 


Giải bất phương trình — 4v — 8 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 
Nướng dân : Lầm tương tự Ví dụ 5 nhưng lưu ý khi nhân hai vế với số âm. 
Chú ý. Để cho gọn khi trình bày, ta có thể : 

— Không ghỉ câu giải thích ; 

— Khi có kết quả x < 1,5 (ở Ví dụ 5) thì coi là giải xong và viết đơn giản : 
Nghiệm của bất phương trình 2x - 3 < 0 là x < 1,5. 

Ví dụ 6. Giải bất phương trình - 4x + 12 < 0. 


Giải : 

Tacố -4x+l2<0 
©l2<4a 
©12:4<4x:4 
S38, 


Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 3. 


Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b <0 ; ax +b > 0; 
ax+b<0;ax+b>0 
Ví dụ 7. Giải bất phương trình 3x + 5 < 5x — 7. 
Giải : 
Tacố 3x+5<5x- 7 
«©3x-5x<-5—7 
&-2x<-l2 
&©-2x:(-2)>-12: (2) 
©x>6. 
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 6. 


Giải bất phương trình - 02x - 0,2 > 0,4x —2. 


19. 


BÀI TẬP 


Giải các bất phương trình (theo quy tác chuyển vế ) : 


a)x—-5>3; b)x-2x<-2x+4; 
e)-3x>— 4x+2; dđ)8x+2<7x- l. 
Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân) : 
a)0,3x>0,6; b)- 4x< 12; 
c)-x>4; dđ)15x>- 9. 
Giải thích sự tương đương sau : 
A)x-3>l€©x+3>7; b)-x<2«©3x>- 6. 
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 
a)l1⁄2x<—6; b)3x+4>2x+3. 
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 
a)2x-3>0; b)3x+4<0; 
e)4-3x<0; ®5-2x>0. 
Giải các bất phương trình : 
a)2x-l>5; b)3x-2<4; 
6)3= 5< đ)3- 4x> 19. 
Giải các bất phương trình : 
d922x6 0u b) — 2x < 20 ; 

3 6 
hn  . đl 3= 35) 

4 3 


Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ? (Kể ba bất 


phương trình có cùng tập nghiệm). 
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Đế. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình 
sau không : 


a)x+2x2- 3xÌ+4xf-5<2x?- 3x) +4xf- 6; 


b)(- 0,001)x > 0,003. 


LUYỆN TẬP 


Cho bất phương trình x?>0. 
a) Chứng tổ x = 2, x = —3 là nghiệm của bất phương trình đã cho. 


b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho 
hay không ? 


Tìm x sao cho : 

a) Giá trị của biểu thức 2x— 5 không âm ; 

b) Giá trị của biểu thức =3x không lớn hơn giá trị của biểu thức 7x + 5. 

Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm I5 tờ giấy bạc với hai loại 


mệnh giá : loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ 
glấy bạc loại 5000 đồng ? 


Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 


đệ Su g ng 
3 4 
1 x4 TA PC ĐÁ 
ca! ; đ ` 
bé Í 24G 0E: 3 “5 
Giải các bất phương trình : 
a)8x+3(x+ l)>5x— (2x- 6); b) 2x(6x- 1) >(3x- 2)(4x + 3). 


Đố. Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và 
Hoá. Chiến đã thi ba môn và được kết quả như bảng sau : 


Môn Văn "Tiếng Anh Hoá 


Điểm 8 ÿ 10 


34. 


Kì thi quy định muốn đạt loại giỏi phải có điểm trung bình các môn thi là § 


trở lên và không có môn nào bị điểm dưới 6. Biết môn Văn và Toán được 


tính hệ số 2. Hãy cho biết, để đạt loại giỏi bạn Chiến phải có điểm thi môn 


Toán ít nhất là bao nhiêu. 

Đố. Tìm sai lầm trong các "lời giải” sau : 

a) Giải bất phương trình —2x > 23. Ta có : 
-2x>23©x>23+2œ©x>25. 


Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25. 


b) Giải bất phương trình -a > 12. Ta có : 


=£ xesđ (-2](-») »(=Š]42 x>-28. 
7 3 Hị 3 


Vậy nghiệm của bất phương trình là x >—28. 


§5. Phương trình chứa dếu giá trị tuyệt đối 


Đưa về phương trình không chứa dấu giá trị 


tuyệt đối bằng cách nào ? 


Nhắc lại về giá trị tuyệt đối 
Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là | a |, được định nghĩa như sau : 
|a|l=akhia>0; 


|a|=-a khi a< 0. 


Chẳng hạn: | 5 |= 5, J0|=0,  |-3,5|=3.5. 


Theo định nghĩa trên, ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị 


của biểu thức ở trong dấu giá trị tuyệt đối là âm hay không âm. 
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Ví dụ 1. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức : 

a)A=|x-3|+x— 2khix>3; b)B= 4x + 5 + |-2x| khi x >0. 

Giải : 

a) Khi x > 3, ta có x— 3 > 0 nên |x — 3| =x - 3. Vậy 
A=x-3+x-2=2x-5. 

b) Khi x >0, ta có -2x < 0 nên |[—2x | = - (—2x) = 2x. Vậy 
B=4x+5+2x=6x+5S. 

Rút gọn các biểu thức : 


a) C=|3v|+ 7x =4 kh x s0; b)D=5 -4x+|x =6 |khi x < 6. 


Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
Ví dụ 2. Giải phương trình | 3x| =x +4. q@) 
Giải : 
Tacó |3x|= 3x khi3x >0 hayx >0; 
|3xÌ =-3x khi 3x < 0 hay x<0. 
Vậy để giải phương trình (1) ta quy về giải hai phương trình sau : 
a) Phương trình 3x = x + 4 với điều kiện x > 0. 
Tacó 3x=x+4<>2x=4<>x= 2. 
Giá trị x = 2 thoả mãn điều kiện x z 0, nên 2 là nghiệm của phương trình (1). 
b) Phương trình -3x = x + 4 với điều kiện x < 0. 
Tacố -3x=x+4<€Ầ>- 4x=4«<>x=-l. 
Giá trị x =— l thoả mãn điều kiện x < 0, nên —I là nghiệm của phương trình (1) 


Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình (1) là 
S=f£-1;2}. 


Ví dụ 3. Giải phương trình | x- 3| =9 2x. (2 


36. 


37. 


Giải : 

Tacó |x—3| =x- 3khix- 3> 0 hay x>3; 
|x=3Ï=—(x- 3) khi x= 3< 0 hay x< 3. 

Vậy để giải phương trình (2), ta quy về giải hai phương trình sau : 

a) Phương trình x — 3= 9— 2x với điều kiện x > 3. 

Tacố x-3=9- 2x€>3x=9+3@© 3x= l2€Œx=4. 

Giá trị x = 4 thoả mãn điều kiện x > 3, nên 4 là nghiệm của (2). 

b) Phương trình - (x— 3) = 9— 2x với điều kiện x < 3. 

Tacố -(x- 3)=9- 2x<€Ằ-x+3=9Ø9- 2x<>x =ỐÕ. 


Giá trị x =6 không thoả mãn điều kiện x < 3, ta loại. 


"Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình (2) là S = {4}. 


Giải các phương trình : 
a)lx +3I =3vx +1; 


b)|—5xÌ =2x +21. 


BÀI TẬP 


Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức : 
a)A=3x+2+Ì 5x| trong hai trường hợp : x >0 và x< 0; 
b)B =|~4x | — 2x + 12 trong hai trường hợp : x < 0 và x >0; 
c)C=|x=4| —2x+ 12khi x> 5; 

d)D=3x+2+|x+5[. 


Giải các phương trình : 


a)|2xÌ =x-6; b)Ì~3x| =x—8; 
e)|4x| =2x+12; d)|=5x| - 16=3x. 
Giải các phương trình : 

a)|lx-7|=2x+3; b)Ì|x+4| =2x-5; 
e)lx+3| =3x—1; đ)Ìx=4| +3x=5. 
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ÔN TẬP CHUƠNG IV 


A - Câu hỏi 


te. 


SE) 


Cho ví dụ về bất đẳng thức theo từng loại có chứa dấu <, <, > và >. 
Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào ? Cho ví dụ. 
Hãy chỉ ra một nghiệm của bất phương trình trong ví dụ của Câu hỏi 2 


Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa 
trên tính chất nào của thứ tự trên tập số ? 


Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên 
tính chất nào của thứ tự trên tập số ? 


MỘT SỐ BẰNG TÓM TẮT 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP TÍNH 
(Với ba số a, b và c bất kì) 


Nếu a <b thì a+ce <b+c Nếu a< b thì a+e<b+c 
Nếu a < b và e > O thì ae < be Nếu a < b và e > O0 thì ae < be 
Nếu a < b và c < 0 thì ac > be Nếu a < b và c< 0 thì ac > be 


TẬP NGHIỆM VÀ BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH 


Bất phương trình “Tập nghiệm Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
X<a {x|x<a} hưng 7 
a 
x<a x|x<a —— Y 121222270, 
tx|x<a} ‡ 
x»>a {x|x>a} —HrnlÄf——D 
â 
x>a {x|x>a} ———————-- 
8 


B- Bài tập 


38. 


39. 


40. 


4I. 


Cho m >n, chứng minh : 
a)m+2>n+2; b)-2m <-2n; 
e)2m—5>2n-5; đ)4-3m<4-3n 


Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương 


trình sau : 

a)-3x+2>-5; b)10- 2x<2; 
e)x -5<1; đ|x| <3; 
e)lx|l>2; x+l>7-2x. 


Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 
a)x-l1<3; b)x+2>l1l; 
e)0,2x<0,6; 84+2x<5§. 


Giải các bất phương trình : 


đa Ba 2 
 n  ỚN, đt hộ, 6P X 
3 5 -4 -3 


Giải các bất phương trình : 

a)3-2x>4; b)3x+4<2; 
e)(x~3)°<x”~3; đ)œ~3)x+3)<(x+2)?+3. 
Tìm x sao cho : 

a) Giá trị của biểu thức 5 — 2x là số dương ; 


b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x - 5; 
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45. 
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) Giá trị của biểu thức 2x + l không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 3; 


) Giá trị của biểu thức x” + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức (x - 2)”. 


Đố. 


rong một cuộc thi đố vui, Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 


0 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó 


chỉ có I đáp án đúng. Người dự thi chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, chọn 


áp án sai sẽ bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, Ban tổ chức tặng cho mỗi 


người dự thi 10 điểm và quy định người nào có tổng số điểm từ 40 trở lên mới 


lược dự thi ở vòng tiếp theo. Hỏi người dự thi phải trả lời chính xác bao 


nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau ? 


Giải các phương trình : 


a 


e 


)l3xl =x+8; b)|—2xÌ = 4x +18; 


)lx-5| =3x; đ|x+2Ì =2x- 10. 


Chương III - TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 


§1. Định lí Ta-lét trong tam giúc 


Định lí Ta-lét cho ta biết thêm điều gì mới lạ 2 


1. TỈ số của hai đoạn thẳng 


Ở lớp 6, ta đã nói đến tỉ số của hai số. Đối với hai đoạn thẳng, ta cũng có 
khái niệm về tỉ số. Tỉ số của hai đoạn thẳng là gì ? 


J?t| Cho AB = 3em ; CD = 5cm ; se =2 ậ ‡ + : 
CD € ð 
———————— 
EF = 4dm ; MN = 7d" ; se 9 Hình I 
MN 
Định ng lữa 


Tỉ số của bai đoạn thẳng là tỉ số độ dài eủa chúng theo cùng một đơn vị đo. 


Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là n 


Ví dụ 1. Nếu AB = 300em, CD = 400em thì chi = 0U = li ` 
ï CD 400 4 
Nếu AB = 3m, CD = 4m thì ta cũng có TH = 
CD 4 


) Chú ý. Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. 
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Đoạn thẳng tỈ lệ ÊP_ ——# 


¬ 2 ẹ D 
Cho bốn đoạn thắng AB, CD, E—————>—¬ 
AĐB,C?D'(h.2). So sánh các số — A P= 
—————— 
ÁB và 40B w | g 
CD CD" t t t 
Định nghĩa THẾ TH 


Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'Ð!' 
nếu có tỉ lệ thức : 


AB _A'E' h AB _CD 


cb cp': “Anp' Cpr` 


Định lí Ta-lét trong tam giác 


Về tam giác ABC tiên giấy kể học sinh 
nh trên hình 3. Dựng đường thẳng a 
song song với cạnh BC, cắt hai cạnh 
AB, AC theo thứ tự tại Bˆ và C”. 

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB 
ba đoạn thẳng AB', B'B và AB, và định 
ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương 
ứng là AC”, CC và AC. 


Ño sánh các tỉ số : 


Hình 3 


Hướng dân : Vì các đường kẻ ngang là các đường thẳng song song cách đều 
nên ta cố : 


— Các đoạn thẳng liên tiếp trên cạnh AB bằng nhau, chúng được gọi là các 
đoạn chắn trên AB. 


— Các đoạn thẳng liên tiếp trên cạnh AC cũng bằng nhau, chúng được gọi là 
các đoạn chắn trên AC. 


— Hãy lấy một đoạn chắn trên mỗi cạnh làm đơn vị đo độ dài các đoạn thẳng 
trên cạnh đồ rồi tính từng tỉ số đã nêu ở trên. 


Trên đây chỉ là một trường hợp cụ thể. Tổng quát, ta có định lí sau : 
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Định lí Ta-lét. (Thừa nhận, không chứng minh). 


Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai 
cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thăng tương 
ứng tỉ lệ. 


GT AABC,BC /BC(B c AB,C c AC) 


AB AC, AB AC , BB CC 


KU | Em: ø HỆ  y cm 
AB AC `) BB CC ` AB AC 


Ví dụ 2. Tính độ dài x trong hình 4”, 
Giải : 
Vì MN // BE, theo định lí Ta- lét ta có : 


MN//EF 
Hình 4 
° 
5 4 
D E Ỷ 
35, 
B 
b) 
Tình 5 
BÀI TẬP 


1. Viết tỉsố của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau : 
a) AB = 5cm và CD = I5em; 
b) EE = 48§em và GH = I6dm ; 
e) PQ = 1,2m và MN = 24em. 


(#) Các số chỉ kích thước trên mỗi hình có cùng đơn vị đo. 
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Cho biết cư và CD = 12em. Tính độ dài của AB. 
&§W 4 : 


" 


Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'E gấp 
12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'E'. 


4. — Cho biết VP, = ẻ, (h.6). 
AB AC 


.) 


Chứng minh rằng : 


AB AC. 
BB ŒC'` 
BB_CC 
AB AC 


Hướng dần › Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức. Tĩnh 6 


Š. _ Tính x trong các trường hợp sau (h.?): 


a) MN//BC b) PQ// EF 


Hình 7 


§2. Định lí đỏảo và hệ quỏ của định lí Ta-lét 


Có thêm một cách nhận biết hai đường thẳng song song. 


1. Định lí đão 
m Tam giác ABC có AB = 6cm ; AC = 9cm. 


Lấy trên cạnh AB điểm B', trên cạnh AC điểm C' sao cho AB" = 2cm ; 
AC” = 3em (h.8). 
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bo VÀ x... 18. 
1) So sánh các t số —— và ——- 
AB AC 
2) Vẽ đường thẳng a đi qua B' và song 
song với BC, đường thẳng a cắt AC tại 


điểm C”. 


Hình 8 


a) Tính độ dài đoạn thẳng AC”. 
b) Có nhận xét gì về C? và C” và về hai đường thẳng BC và B'C"” ? 
Ta thừa nhận không chứng minh định lí đảo sau đây : 


Định lí Ta-lét đảo 


Nếu mật đường thẳng cắt hai cạnh của mật tam giác và định ra trên hai 
cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song 
song với cạnh còn lại của tam giác. 


AABC,BeAB,C AC 


GT AB AC 
BB CC 


KU BC//BC 


5 
x4: D, E 
Quan sát hình 9. 40 
a) Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp ÉT Ý T4 b 
đường thẳng song song với nhau ? 
Hình 9 
b) Tứ giác BDEF là hình gì ? 
ẽr ằna 6. T. Âu: S0nexÖktuê 701214 1008, sapa 
©) So sánh các tỉ số — ; —— ; —— và cho nhận xét về mối liên hệ giữa 


AB AC BC 
các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác ADE và ABC. 


Hệ quả của định lí Ta-lét 


Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song vói 
cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ 


lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. 


AABC 
BC /BC(BeAB;C eAC) 


AB' AC: BC! 


KU —-—-— 
AB AC BC 

Chứng mình : 

— Vì BC // BC (h.10), nên theo định lí Ta-lét Hình 10 

ta CÓ : 
AB" AC dh 
AB AC” 

~ Từ C kẻ CD // AB (D e BC), theo định lí Ta- lét ta có : 
AC'_BD 
——-_—. (2) 
AC BC 


— Tứ giác BCDB là hình bình hành (vì có các cặp cạnh đối song song) nên 
ta CỔ : 


BC =BD. 
— Từ (1) và (2), thay BD bằng BC, ta có : 
AP' AC BC. 
AB AC BC 
Chú ý 
Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song sone với một cạnh 
của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại (h.LI) : 


AB AC BC 
^ 
B, 6G 
” k` 
B⁄ `.€ a B € 
Hình 11 


6l 


|?5 | Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 12. 


8) DE // BC bB) MN / PQ 


Hình 12 


BÀI TẬP 


6. _ Tìm các cập đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng 
song song. 


Hình 13 


7. Tính các độ dài x, y trong hình 14. 


8) MN #EF 
Hình 14 
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10. 


11. 


a) Để chia đoạn thắng AB thành ba đoạn 
thẳng bằng nhau, người ta đã làm như 
hình 15. 


Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì 
sao các đoạn thắng AC, CD, DB bằng 
nhau ? 


b) Bằng cách làm tương tự, hãy chia đoạn 
thắng AB cho trước thành 5 đoạn bằng 
nhau. Hỏi có cách nào khác với cách làm 


A ^ ˆ # . # Hình 1Š 
như trên mà vẫn có thể chia đoạn thắng lu 


AB cho trước thành 5 đoạn thẳng bằng nhau ? 


Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD = 13,5em, DB = 4,5em. 
Tĩnh tỉ số cấc khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC. 


LUYỆN TẬP 


"Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d 
song song với BC, cắt các cạnh AB, AC và đường 
cao AH theo thứ tự tại các điểm E, C vàH' 
(h.16) 


a) Chứng mỉnh rằng : 


AH BC. Hình l6 


b) Áp dụng : Cho biết AH' = : AH và diện tích tam giác ABC là 61,5cm”. 


Tính diện tích tam giác ABC. 


Tam giác ABC có BC = I 5cm. Trên đường cao 
AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI =IH. 
Qua T và K vẽ các đường BE // BC, MN // BC 
(h.17). 


a) Tính độ dài các đoạn thắng MN và BE. 
b) Tính diện tích tứ giác MNEE, biết rằng diện 
tích của tam giác ABC là 270cm°. Hình 17 
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12. Có thể đo được chiêu rộng của một khúc 
sông mà không cần phải sang bờ bên kia 
hay không ? 


Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình 
học cần thiết để tính chiều rộng của khúc 
sông mà không cần phải sang bờ bên kia 
(h.18). Nhìn hình vẽ đã cho, hãy mô tả 
những công, việc cần làm và tính khoảng 
cách AB = x theo BC =a, BC =a', BB =h. 


B a G@ 
13. Có thể đo gián tiếp chiêu cao của một bức Hình 18 

tường khá cao bằng dụng cụ đơn giản được không ? 

Hình 19 thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ 
đơn giản gỒM : 

Hai cọc thắng đứng (cọc ® cố định ; cọc @ có thể đi động được) và sợi dây 
FC. Cọc @ có chiều cao DK = h. Các khoảng cách BC = a, DC = b đo được 
bằng thước dây thông dụng. 

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào 2 


b) Tính chiều cao AB theo h, a, b. 


Hình 19 


14. Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m, n, p (cùng đơn vị đo). 


Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho : 


đồ S022 b) 
m n 
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Hướng dẫn : 
Câu b) — Vẽ hai tia Ox, Oy. 
~— Trên tỉa Ox đặt đoạn thẳng OA = 2 đơn vị, OB = 3 đơn vị. 
— Trên tia Oy đặt đoạn thẳng OE' = n và xác định điểm A' sao cho 
OA _ OA' 
©OB OB' 
— Từ đó ta có OA' =x. 


§3. Tính chết đường phôn giác của tam giúc 


Đường phân giác của một góc trong tam giác chia cạnh đối diện 


với góc đó thành hai đoạn thẳng theo tỈ số nào ? 


4. Địnhlí 


mm Vẽ tam giác ABC, biết : 


gà A 
AB = 3cm ; AC =6cm ; A = 1002. 
Dựng đường phân giác AD của góc A 3 6 
(bằng compa, thước thẳng), đo độ dài 
các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các B D c 
„AB DB Ninh 20 
tỉ số—— và —— (h20). lưu 
AC D€' 

AB_ DB : : 6 
Ta có —— = —— (đường phân giác AD chia cạnh đối diện thành hai đoạn 

AC DC 


thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy). Kết quả trên đúng với :ấf cả các tam 
giác nhờ định lí sau đây : 


Định lí 


Trong tam giác, đường phân giác của một góc chìa cạnh đối điện thành 


hai đoạn thẳng tỉ hai cạnh kê hai đoạn ấy. 
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AABC 
GT AD là tia phân giác của BAC (DeB€) 


DB_ AB 


KL | ——- 
DC AC 


Chứng mình : &» 
Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với /\ 
AC, cát đường thắng AD tại điểm E (h.21). B 

Ta có : 
BAE = CAE (giả thiết). Hình 21 
Vì BE//AC, nên BEA = CAE (so le trong). 


Suy ra BAE = BEA , Do đó tam giác ABE cân tại B, suy ra 


BE = AB. q) 
Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét đối với tam giác DAC, ta có : 
DB_ BE 
CV GẾ c (2) 
DC AC 
DB_ AB 
Từ (1) và (2) suyra ——= —— 
DC AC 


Chú ý 
Định lí vẫn đúng đối với tỉa phân giác của góc ngoài của tam giác. Trong 
hình 22 ta có : 

DB_ AB 

——=—(ABzAO. 

DC AC 


Hình 22 


Ạ E—`——} F 


T75 
3,5 5 85 


a) b) 
Hình 23 


|?5 | Tính x trong hình 23b. 


BÀI TẬP 


1Š. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. 


A P 
œ 
45 x2 P) $ 
M N 
B 358 D e = 


125 


8) b) 
Hình 24 


16. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân 
giác. Chứng minh rằng tỈ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam 


giác ACD bằng == 
n 
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17. 


18. 


19. 


M9) 
» 
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Cho tam giác ABC với đường trung Ạ 
tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB 
cất cạnh AB ở D, tia phân giác của D 
góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh 
rằng DE// BC (h.25). 
M G 
Hình 25 


LUYỆN TẬP 
Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của 
góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC. 
Cho hình thang ABCD (AB // CD). 


Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E 
và E. 


Chứng minh rằng : 


¿ ẤP „ BE, AB_BE. j DE_ CE 
` BD FC AD BC DA CB 

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai A B 

đường chéo AC và BD cất nhau tại O. xưN 8 


Đường thắng a qua O và song song với 
đáy của hình thang cất các cạnh bên AD, 
BC theo thứ tự tại E và F (h.26). Di G 


Chứng minh rằng OE = OF, Hình 26 


a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. 
“Tính diện tích tam giác ADM, biết AB =m, AC = n(n > m) và diện tích của 
tam giác ABC là S. 
b) Cho n = 7em, m = 3em, hỗi diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu 
phần trăm diện tích tam giác ABC ? 


Đố. Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau : 
B.-É,-0,-#,-Ø,-8. 
Kích thước các đoạn thẳng đã được ghỉ 


trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức 
từ các kích thước đã cho. 


Hình 27 


§4. Khái niệm hơi tam giác đồng dạng 


Thế nào là hai tam giác đồng dạng với nhau 2? 


Trong thực tế, ta thường gặp những hình có hình dạng giống nhau nhưng 
kích thước có thể khác nhau. Ví dụ như các cặp hình trong hình 28. 


Hình 28 
Những cặp hình như thế gọi là những hình đâng dạng. 
Ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng dạng. 
1. Tam giác đồng dạng 
a) Định nghĩa 
J?| Cho hai tam giác ABC và A'B'C”(h.29). 


A 
4 5 _` 
2 &5 
B 8 € 


đình 29 
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bài 
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Nhìn vào hình vẽ hấy viết các cặp góc bằng nhau. 
——— : —— tổ so sánh các tỉ số đó. 
BC CA 


...... 
Tính các tỉ số ——— ; 


"Ta có định nghĩa về hai tam giác đồng dạng như sau : 
Định nghĩa 


Tam giác A'B'C" gọi là đông dạng với tam giác ABC nếu : 
Â'-Â :Ê' -B :êt-Ê ; 
A'B'_BC'_ C*A' 
AB 


BC CA ` 


Tam giác A'BC' đồng dạng với tam giác ABC được kí hiệu là AA'BC ««AABC 
(viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng). 
xinlb V0 eg, x.Ä 0B. G' _ GIÁ: N 

1 số các cạnh tương ứng, =——- ——- Lk cọi là íỉ số dồng dạng. 
AB BC CA 


g!) sờ: gu 1 
Trong BH ta có AA'BC <2 AABC với tỉ số đồng dạng là k = sự 
b) Tính chất 
) Nếu AA'BC” = AABC thì tam giác ABC" có đồng dạng với tam giác ABC 
không ? Tỉ số đông dạng là bao nhiêu ? 
2) Nếu AA'B'C'« AABC theo tỉ sốk thì AABC « AA'B'C' theo tỉ số nào ? 


Từ định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, ta suy ra các tính chất đơn giản 
của hai tam giác đồng dạng : 


Tính chất I. Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. 

Tính chất 2. Nếu AA'BC' « AABC thì AABC «AA'BC, 

Tính chất 3. Nếu AA'BC' œ  AA"B"C' và AA"B'C" « AABC thì 
AA'BC œAABC. 

Do Tính chất 2 ta nói hai tam giác A'BC và ABC đồng dạng (với nhau). 


Định lí 
Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC và cắt hai 


cạnh AB, AC theo thứ tự tại M và N. Hai tam giác AMN và ABC có các góc 
và các cạnh tương ứng như thế nào ? 


Định lí 


Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh 
còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho. 


ơn | AABC 
MN//BC(Me AB;:N e AC) Mà 


KL | AAMN œ AABC M Na 


Chứng mình : 
Xét tam giác ABC và MN // BC (h.30). B G 
Hai tam giác AMN và ABC có : Hình 30 
AMN = ABC ; ANM = ACB (các cặp góc đồng vị) ; 
BAC là góc chung. 
Mặt khác, theo hệ quả của định lí Ta-lét, hai tam giác AMN và ABC có ba 
cặp cạnh tương ứng tỈ lệ : 
AM_AN_MN 
AB AC BC” 
Vậy AAMN «AABC. 
} Chú ý 


Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phân kéo dài hai cạnh 
của tam giác và song song với cạnh còn lại (h.31). 


N M 
_ “, : Ạ 
À 
B, G 
/ 5 
M: NN a 
MỘC NN a 
B C 
Hình 31 
BÀI TẬP 


23. Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? Mệnh đề nào sai ? 
a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. 


b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau. 


7I 


l) 
31 


T2 


AA'BC « AA"B'C' theo tỉ số đồng dạng kị, AA"B'C' « AABC theo tỉ số đồng 
đạng kạ. Hỏi tam giác A'BC đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào 2 

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo 
gì lÍ 


tỉ số —. 
2 


LUYỆN TẬP 
Cho tam giác ABC, vẽ tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ 


VÀ 2 
số đồng dạng k = SP 


Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = 2MB, kể các tia 


song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N. 

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng. 

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỈ 
số đồng dạng tương ứng. 


AA'BC «„ AABC theo tỉ số đồng dạng k = s 


a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho. 
b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi 
tam giác. 


Gó thể em chưa biết 


Nhìn lại lịch sử phát triển của Toán học, người ta có thể 
xem Ta-lét (Thalès) là một trong những nhà hình học đầu 
tiên của Hi Lạp. 

Ta-lét sinh vào khoảng năm 625 và mất vào khoảng năm 
547 trước Công nguyên, tại thành phố Mi-lê - một thành 
phố giàu có nhất thời cổ Hi Lạp, nằm trên bờ biển 
Địa Trung Hải ấm áp và thơ mộng. 

Hồi còn trê, Ta-lét đã có lần đến thăm Ai Cập, và nhờ đó ông Thalẻs (625 - 547 tr. C.N) 
đã có dịp được tiếp xúc với các nhà khoa học đương thời. 

được bài toán đo chiều cao của một Kim tự tháp Ai Cập bằng một 
phương pháp hết sức đơn giản. Lịch sử ghi lại rằng, Ta-lét đã tính được chiều cao 
của tháp đó nhờ áp dụng tính chất của tam giác đồng dạng. Ta-lét đã chọn đúng 
thời điểm khi các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 45” để tính chiều cao 
của tháp. Tại thời điểm này độ dài bóng của một vật đặt thẳng đứng trên mặt đất 
bằng chính chiều cao của vật đó. Ta-lét chỉ việc đo độ dài bóng của tháp, từ đó suy ra 
được chiều cao của tháp. Công việc mà ngày nay tưởng chừng như đơn giản thì lúc đó 
lại có ý nghĩa thật là vĩ đại. 


1. 


§5. Trưởng hợp đồng dạng thứ nhốt 


Không cần đo góc cũng có cách nhận biết được 
hai tam giác đồng dạng với nhau 


Định lí 
Hải tam giác ABC và ABC" có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị 
đo là xentimét). 


bộ 


B 8 Gi |:Í 4 œ 
Hình 32 

Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao 
cho AM = AB' = 2cm ; AN = AC" = 3cm. 
Tính độ dài đoạn thẳng MN. 
Có nhận xét gì về mối quan hệ grữa các tam giác ABC, AMN và ABC”? 
Trong trường hợp tổng quát ta có định lí sau : 
Định lí 


Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai 
tam giác đó đông dạng. 


AABC, AA'RC 
Sf| AoBEt Aưe' #iel 
= m— 3= đlš n 
AB AC BC 
KL| AABC « AABC 
M N Hà 


Chứng mình : 


Đặt trên tia AB đoạn thẳng 


AM = AB. Vẽ đường thẳng g c E _ 
MN//B€,N e AC (H33). Xét các - 
tam giác AMN, ABC và A'BC. Hình 33 


EÉ) 


2. 
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Vì MN// BC, nên AAMN «2 AABC. Do đó 
AM r AN = MN. (2) 
AB AC BC 
A'C' AN BC. MN 
= và = 


Từ (1) và (2), với chú ý AM = AI, ta có b 
AC AC ĐC BC 


suy ra AN = A'C và MN =EC. 
Hai tam giác AMN và A'BC có ba cạnh bằng nhau từng đôi một : 
AM =AT (cách dựng) ; AN = A'C và MN = BC (theo chứng minh trên). 
Do đó ; 
AAMN =AA'BC (c.cc). 
Vì AAMN <2 AADC, nên AA'TPC «> AADC. 


Áp dụng 


Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng : 


H 
8 
Ạ 
K 
4 6 D 
BE, à- 
B C E F 1 


a) b) 9 
Hình 34 


BÀI TẬP 


Cho hai tam giác ABC và A'BC có kích thước như trong hình 35. 


^ 
9 Ầ 
ẳ # 4S 
B 42 G B L) c 


Hình 33 


30. 


a) AABC và AA'BC có đồng dạng với nhau không 2 Vì sao 2 

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó. 

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5em, BC = 7em. Tam 
giác A'BC đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55cm. 


Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C (làm tròn đến chữ số thập phân 
thứ hai). 


: b È n ¬-) : si 
Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là 1 và hiệu độ dài hai cạnh 


tương ứng của chúng là 12,5cm. Tính hai cạnh đó. 


§ó. Trường hợp dồng dạng thứ hơi 


cách nữa để nhận biết hai tam giác đồng dạng. 


Định lí 


Cho hai tam giác ABC và DEF có 
kích thước nhụ trong hình 36. 


AB ÁC S 

— #o sánh các tỉ số —— và ——- 809 
DE DF A 8 ý 
vá 
— Đa các đoạn thẳng BC, EF. Tính 
„BC gio, rệt, ở. c6, cô 
tỉ số ——, so sánh với các tỉ số trên B G E F 
EF 
Hình 36 


và dự đoán sự đồng dạng của hai 
tam giác ABC và DEPF. 


Định lí 


Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai 
góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai fam giác đồng dạng. 


T5 


GT| AABC,AABC 


APB'. AC ^ ^ 
——=——(l),A'=A 
AB AC 
A 
KU| AABC œ AABC 
Chứng mình : M N A 


Tiên tia AB, đặt đoạn thắng 
AM = AB. Qua M kẻ 
lường thẳng MN // BC B € PB c 
(ÑNe AC) (h37). ĐỂ Hạc" 
Ta có: AAMN « AABC, do đó N, — 
AB AC 

- Vì AM = AP,, nên suy ra C = c 

B AC 
Từ (1) và (2), suy raAN= A'C, 
— Hai tam giác AMN và A'BC có AM = AT (cách dựng), A=A^' (giả 
thiết) và AN = A'C (chứng minh ở trên), nên chúng bằng nhau (e.g.). 


Từ AAMN = AA'BC suy ra AA'BC « AABC. 


(2) 


“Trở lại câu hỏi E1: đầu, ta thấy rằng : 
.AB AÁC,.4 3 


AABC và ADEE có “— = “— (vì — = —); A = D (vì cùng bằng 60°). 
DE DFE 8 6 


Vậy theo định Lí vừa chứng minh, AABC «œ ADREE. 


2. Áp dụng 


Hãy chỉ ra các cặp tam giác đông dạng với nhan từ các tam giác san đây 


(h.38) : E 
a 
4 
3 
HÀ) Ầ 
D 6 F P 5 R 
3) bì 


) Hình 38 
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ñ a) Về tam giác ABC có BAC = 50”. AB = 5em, AC = 7,5cm (h.39). 


S) 
» 


b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, 
AE = 2em. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhan không ? Vì sao ? 


Hướng dẫn - 
— Vẽ hình (theo yêu cầu đề ra). 
— Hai tam giác ABC và AED có góc A chung. 


So sánh các tỉ số co và _ rỔI rút ra 
AB AC 
kết luận. Hình 39 
BÀI TẬP 


Trên một cạnh của góc xOy (xÖy # 180” ), đặt các đoạn thắng OA = 5em, 


OB = I6em. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = §em, 
©D = I0em. 


a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng. 


b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác 
IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một. 


Chứng minh rằng nếu tam giác A'BC đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ 
số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng 
bằng k. 


Dựng tam giác ABC, biết A= 60°, tỈ số = = s và đường cao AH = 6cm. 


§7. Trường hợp đồng dạng thứ bq 


Không cần đo độ dài các cạnh cũng có 


cách nhận biết hai tam giác đồng dạng. 


4. Định lí 


Bài toán. Cho hai tam giác 

ABC và A'BC với Â = A' ; 

B=B' (h40). Chứng minh 

AA'BRC %AABC. B HÀ: œ 
Hình 40 


TÌ 


Giải : 
Đặt trên tia AB đoạn thắng AM = ATB'. Qua M kẻ đường thắng MN// BC 
(ÑcAC). 
Vì MN // BC nên ta cố : 

AAMN «^2AABC. 
Xét hai tam giác AMN và A'BC, ta thấy A = A' (theo giả thiết), AM = A'E 
(theo cách dựng), AMN =8 (hai góc đồng vị). Nhưng 8=B (theo giả thiết), 
do đó AMN = B` 
Vậy AAMN = AA'BC (g.c.g), suy ra AA'BC « AABC. 
“Từ kết quả chứng minh trên ta có định lí sau : 


Định lí 


Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì 


hai tam giác đó đồng dạng với nhau. 


2. Áp dụng 


Trong các tam giác dưới đây, những cặp tam giác nào đồng dạng với 


nhau ? Hãy giải thích (h.41). 
M 
/rœ 
N P 
bì 
w 
ỰN 
Nụ P 
9 


^ 
D 
JN 
B G E F 
a) b 
ˆ p 
70° 
809 809 S0 
PB e E D 
đ) e) 


Hình 41 


78 


|?2 | Ở hình 42 cho biết AB = 3đem; AC = 4,5cm 


và ABD = BCA 

4) Trong hình vẽ này có bao nhiêu tam 
giác ? Có cặp tam giác nào đông dạng với 
nhau không ? 


b) Hãy tính các độ dài x và y (AD = x, B l k 
DC = y). Hình 42 


e) Cho biết thêm BD là tỉa phân giác của góc B. Hãy tính độ dài các đoạn 
thẳng BC và BD. 


BÀI TẬP 


Chứng minh rằng nếu tam giác A'BC đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 
thì tỉ số của lrai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k. 

Tính độ dài x của đoạn thắng BD trong A 125 B 

hình 43 (lầm tròn đến chữ số thập phân 

thứ nhất), biết rằng ABCD là hình thang 

(AB//CD) ; AB = I2.5cm : CD = 28.5cm : 

DAB-DBC_ h PT ` 
Hình 44 cho biết EBA = BDC. Hình 43 

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu tam giác 
vuông ? Hãy kể tên các tam giác đó. 

) Cho biết AE = lI0em, AB = I5em, 
BC = I2em. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng. 
CD, BE, BD và ED (làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ nhất). 

e) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng 
diện tích của hai tam giác AEB và BCD, 


LUYỆN TẬP 1 


Tính các độ dài x, y của các đoạn thẳng trong. 
hình 45. 


Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là 
giao điểm của hai đường chéo AC và BD. 


a) Chứng minh rằng OA.. OD = OB.. OC. 


Hình 45 
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40. 


44. 
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b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K. 


Chứng minh rằng ch... 
©K CD 


Cho tam giác ABC, trong đó AB = I5em, AC = 20em. Trên hai cạnh AB và 
AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8em, AE = 6em. Hai tam 
giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không 2 Vì sao 2 


LUYỆN TẬP 2 


Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng. 
So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng 
nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và khác nhau). 


Cho hình bình hành A BCD (h.46) có độ dài các 
cạnh AB = 12em, BC = 7em. Trên cạnh AB lấy 


h Š # Ạ B 
một điểm E sao cho AE = 8em. Đường thẳng 
DE cắt cạnh CB kéo dài tại E, 
a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam 
giác đồng dạng với nhau ? Hãy viết các cặp D l9 
tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh Hình 46 


tương ứng. 
b) Tính độ dài các đoạn thắng EF và BF, biết rằng DE = 10em. 
Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24em, AC = 28em. Tia phân giác của 


góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên 
đường thẳng AD. 


;.. BM 
a) Tính tỉ số ——: 
CN 


b) Chứng minh rằng, M = DM, 
AN  DN 


Hai tam giác ABC và DEE có A =Ð, B=E, AB = 8cm, BC = I0cm, 
DE = 6cm. Tính độ đài các cạnh AC, DE và EE, biết rằng cạnh AC dài hơn 
cạnh DE là 3em. 


§8. Các trường hợp đồng dạng của †am gióc vuông 


Có những cách riêng để nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. 


1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam 
giác vuông 


Từ các trường hợp đồng dạng của hai tam giác đã xét trước đây, ta suy ra : 


Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nết : 


a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác 
vuông kia ; 


Hoặc 
b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông 
của tam giác wuông kia. 

2. _ Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng 


Hãy chỉ ra các cặp tam giác đông dạng trong hình 47. 


B 
D Ð 10 
25, s 
E 1 " 
sỹ F E Đ) F 
B 
_ h 10 
Màn 
B5 l A c 
9 4) 
Hình 47 
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Để xét xem hai tam giác vuông ABC và A'BC' đã cho có đồng dạng với 
nhau không, ta còn có định lí sau : 


Định lí I 


Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này fÌ lệ 
với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam 


giác vuông đó đồng dạng. 


GT | AABC,AA'BC, Â'= Â = 909 
BC: AB! 
——= — () 


BC AB 


KU AA'BC  AABC 


A 


B lở B kở 
Hình 48 
Chứng mình : 
Từ giả thiết (1), bình phương hai vế ta được : 
BC AB? 


"Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có : 


BC? A'B?2 BC2-A'B2 
BC AB” BC2-ABR2 ' 


Talạicó: B'C2?-A'B?2=A'C2; 
BC? ~ AB = AC” (suy ra từ định lí Py-ta-go). 

Be^2 A'B2 A'C2 : 
2 — g. ạ” @) 
BC AB AC 


Do đó : 


ÂU Gà PB. le 
Từ (2), suy ra : Cái GIẾT oi SIÁP gui 
BC AB AC 
Vậy AA'BC «2 AABC (trường hợp đồng dạng thứ nhất). 
Áp dụng kết quả của định lí đối với hai tam giác vuông A'BC' và ABC đã 
cho h. ta thấy rằng : 
Á'B.` BE ....2 5 
——=——_ (vì —=—`). 
AB BC 4 10 
h. cổ b6 1 
Vậy AATBC « AABC (theo tỉ số đồng dạng k = 7 ). 


Tỉ số hai đường cao, tỈ số diện tích của hai tam giác đồng dạng 


Định lí 2 


Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số 
đồng dạng. 


Học sinh tự chứng minh theo hướng dẫn sau : 


Vẽ hai tam giác đồng dạng ABC và A'BC với tỉ số đồng dạng là k = _ 
hai đường cao tương ứng là AH và A'H (h.49). Chứng minh AA'BH'« AABH 
lạ AM! 
rồi suy ra = 
AH A 
AI 
B H E BH c 
Hình 49 


Từ Định lí 2, suy ra : 
Định lí 3 


lện tích của hai tam giác đông dạng bằng bình phương tỉ 


'g dạng. 


(Học sinh tự chứng minh). 
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4. 


48. 


49. 
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BÀI TẬP 


[rên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng, 

dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các D, 
đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng 

đồng dạng ? 

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3em, 
4em, 5cm. Tam giác ABC đồng dạng với 
tam giác ABC và có diện tích là 54cm”. Tính Hình 50 

độ dài các cạnh của tam giác A'BC. 

Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, 
một thanh sắt cao 2,Ím cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. 
Tính chiều cao của cột điện. 


G 


LUYỆN TẬP 


Ở hình 51, tam giác ABC vuông ở A và có 

đường cao AH. Ây XI 
a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác p 

đồng. dạng với nhau ? (Hãy chỉ rõ từng. cập 


tam giác đồng dạng và viết theo các đỉnh B H e 
tương ứng). Hành 5I 

b) Cho biết AB = 12,45em, AC = 20,50cm. CƯỜNG 

Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH cá) 

và CH. œ 


Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt 
đất có độ dài là 36,9m. Cùng thời điểm đó, 
một thanh sắt cao 2,Ïm cắm vuông gốc với 
mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao 
của ống khói (h.52) 

Chân đường cao AH của tam giác vuông Hình 52 
ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn 
thắng có độ dài 25em và 36cm. Tính chu vi 
và diện tích của tam giác vuông đó (h.53). 


Hướng dẫn : Trước tiên tìm cách tính AH từ 
các tam giác vuông đồng. dạng, sau đó tính h 
H 


các cạnh của tam giác ABC. 
Hình 53 


Š2. Cho một tam giác vuông, trong đó cạnh huyền dài 20em và một cạnh góc 
vuông dài l2em. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền. 


§9. Úng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 


[ Có thể đo chiều cao của một cây mà không cần lên đến ngọn ?) 


1. _ Đo gián tiếp chiều cao của vật 


Giả sử cần phải xác định chiều cao của một toà nhà, của một ngọn tháp hay 
của một cây nào đó, ta có thể làm như sau : 


a) Tiến hành ảo đạc 


— Đặt cọc AC thắng đứng trên đó có gắn thước ngắm quay được quanh một 
cái chốt của cọc (h.54). 


— Điều khiển thước ngắm sao cho hướng 
thước đi qua đỉnh C của cây (hoặc tháp), 
sau đó xác định giao điểm B của đường 
thẳng CC với AA'. 

— Đo khoảng cách BA và BA'. 

b) Tính chiều cao của cây hoặc tháp 


Ta có AA'BC «2 AABC với 


: 'Ð Hình 54 
tỉ số đồng dạng k = ———-: 
dạng AB 


Từ đó suy ra A'C = k.AC. 
Ấp dụng bằng số: AC = 1,50m; AB= 1,25m ; A'B= 4,2m. 


acÕ 


A'€ = kAC= _: :AC= ỐNG 1,50 = 5.04 (m). 
AB 125 
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Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm 
không thể tới được 


Ậ ¿ 
Giả sử phải đo khoảng cách AB trong đó ( ( Ạ ⁄S ) 


địa điểm A có ao hồ bao bọc không thể 

tới được (h.55). 

a) Tiến hành đo đạc 

— Chọn một khoảng đất bằng phẳng rồi ⁄4\ A 
vạch một đoạn BC và đo độ dài của nó B c 
(BC=a). đình S5 


— Dùng thước đo góc (giác kế), đo các góc : ABC = œ, ACB=ƒJ. 
b) Tính khoảng cách AB 
Vẽ trên giấy tam giác ABC với BC = a, Ñ'= Œœ, c'= B. Khi đó 


xế BCŒG ä &  . 
AATBC œ« AABC theo tỉ số k = = = , Đo AT trên hình vẽ, từ đó 
a 
A®' 
suy ra AB = ——. 
k 
° Áp dụng bằng số : a = 100m, a'` = 4cm. Ta có : 
a 4 1 


a 10000 2500” 
Đo AT được A'B = 4,3cm. Vậy AB = 4,3.2500 = 10750(cm) = 107,5(m). 


Giủ chú 


Khi do góc ta dùng giác kế. 


mác kế cho phép ta xác định được độ lớn của 


một góc tHỳ ý. Có hai loại giác kế : Giác kế ngang (h.36a) và giác kế đứng 
(h.5S6b). 


Hình 56 


=4. 


= Giác kế ngang (đã được biết ở lớp 6) dùng để ảo góc trên mặt đất. 

— Giác kế đứng dùng để đo góc theo phương thẳng đứng. 

Bộ phận chính của giác kế đứng là một thước đo góc có thể quay quanh trục 
O cắm vuông góc với cọc PQ đặt ở vị trí thẳng đứng. Ở hai đầu của thước 
ngắm có gắn hai chiếc đỉnh A và B. Tại O cá treo một dây dọi OE. Gọi E là 
vạch ứng với điểm ghỉ 0° trên thước đo góc (OE vuông góc với AB tại O). 
Khi đó góc tạo bởi OE và OE bằng góc tạo bở phương ngắm và phương nằm 
ngang (hai góc cùng phụ với góc thứ ba). 


BÀI TẬP 


Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 
2m và đặt xa cây I5m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn 
thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao 
nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mát người ấy là l,6m ? 

Để do khoảng cách giữa hai địa điểm A 
và B, trong đó B không tới được, người ta 
tiến hành đo và tính khoảng cách AB như 
hình 57: AB//DE; AD=m;DC =n; 
DF=a. 


a) Em hãy nói rõ cách đo như thế nào. 


b) Tính độ dài x của khoảng cách AB. ề Hình 57 


Hình 58 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề dày của một số loại sản phẩm. Dụng 
cụ này gồm thước AC được chia đến lmm và gắn với một bản kim loại hình 
tam giác ABD, khoảng cách BC = I0mm 


Hình 58 


Muốn đo bề dày của vật, ta kẹp vật vào giữa bản kim loại và thước (đáy của 
vật ấp vào bể mặt của thước AC). Khi đó, trên thước AC ta đọc được 
"bề dày" d của vật (trên hình vẽ ta có d = 5,5mm). 

Hãy chỉ rõ định lí nào của hình học là cơ sở để ghi các vạch trên thước AC 
(d < 10mm). 
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Gó thể em chưa biết 


Để vẽ hình đồng dạng với một hình 
cho trước, chẳng hạn phải vẽ thu nhỏ 
hoặc phóng to một bản đồ Việt Nam 
lớn gấp 2 lần, 3 lần,... người ta dùng 
một dụng cụ vẽ gọi là thước vẽ truyền 
(h.60). | 


- Dụng cụ này gồm có bốn thanh kim 
loại hay gỗ mảnh dài bằng nhau. 
Trên mỗi thanh kim loại có các lỗ 
khoan thẳng hàng và các tâm lỗ 
cách đều nhau. 


VIỆTNAM 


v^ = 
tra 


Hình 39 


- Bốn thanh của thước được liên kết với nhau nhờ bốn chốt và tạo thành hình bình 
hành AMBI, trong đó các chốt A, B có thể thay đổi vị trí. Các điểm O, M, M' luôn 
thẳng hàng, VN CN và OA = AM. 

OA^A OM 
~ Ở điểm O có gắn mũi nhọn để có thể cắm vào mặt bàn hoặc giá vẽ. Ở các điểm 
M và M' có gắn đầu chì. 
Cách sử dụng 
Trên bàn vẽ hoặc giá vẽ, 
cắm cố định mũi nhọn O ở 
vị trí thích hợp. 
Di chuyển mũi chì M trên 
hình £Z cho trước (đã được 
ghim cố định trên bàn vẽ) 
thì mũi chì M' vạch nên hình 
‹#' đồng dạng với “Z7 theo tỉ 


số TH 1. Hình 60 


Trong trường hợp này, hình ‹7 ' là hình phóng đại của hình (Z7. 

— Ngược lại, nếu di chuyển mũi chì M' trên hình /Z" cho trước thì mũi chì M vạch nên 
hình £Z. Trong trường hợp này £Z là hình thu nhỏ của (Z'. 

- Khi muốn thu nhỏ hoặc phóng to theo số nào đó, cần điều chỉnh số 


ca nghĩa là phải di chuyển chốt A và B đến vị trí tương ứng. 


ÔN TẬP CHUƠNG II 


A~ Câu hỏi 


đoạn thắng A'B và CD. 


giả thiết và kết luận). 


Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng. 


hai cạnh (hoặc phần kéo dài của hai cạnh) còn lại. 


P 


(trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông). 


TÓM TẮT CHƯƠNG lII 


1. Đoạn thẳng tỉ lệ 
a) Định nghĩa * 


AB, CD tỉ lệ với A'E, CD' c„ ÂB - À-B 


CD CD" 


b) Tính chất : 
AB.CD'=CD.AĐB' 


AB_AB'_ |AB+CD_AB+CD: 
Œ CDP' Qœ ố CD 


AB AB ABLA'P' 


CD CD. CD+zCDP' 


Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Ta-lét đảo. 


Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận về hệ quả của định lí Ta-lét. 


hát biểu các định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 


hát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai 


Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Ta-lét trong tam giác. 


hát biểu định lí về tính chất của đường phân giác trong tam giác (vẽ hình, ghi 


hát biểu định lí về đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt 


hát biểu định lí về trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông 
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2. Định lí Ta-lét thuận và đảo 


Cho tam giác ABC (h.61). 


AB _ÁC 
AB AC 
a/BC © AB _ AC 
BB_ CC 
BB'_CC' 
NR AC Hình 61 


Ạ 
Ñ 
⁄ N LÍ 
G B € 
Hình 62 


Cho tam giác ABC. 


ñ/BỢ chốc co 
AB AC BC 


4. Tính chất của đường phân giác trong tam giác 
t4 


AD là tia phân giác của góc BAC, h 
AE là tia phân giác của góc BAx (h.63). 
Ta có : Ác = cn = ch 
AC DC EC ể II. 
Hình 63 


5. Tam giác đồng dạng 
a) Định nghĩa : 


|A'=A:B.=B;Œ=€ 
AAĐC œAABPC<©4A'B' BC CAI 
(Tỉ số đồng dạng k) . BC CA 


b) Tính chất : 


Lộ 
TH, 
h 
h 
(, h tương ứng là đường cao của 
tam giác A'BC và tam giác ABC) ; B G 
ï s 
S=k; —=k? Hình 64 
P § 


(p, p tương ứng là nửa chu vi của tam giác A'BC và tam giác ABC ; 
$, S tương ứng là diện tích của tam giác A'BC và tam giác ABC). 


6. Liên hệ giữa các trường hợp đồng dạng và các trường hợp bằng nhau 
của hai tam giác ABC và A'B'C! 


Các trường hợp đồng dạng : Các trường hợp bằng nhau : 
AB BC CA. ( ) a)AEB =AB;BC =-BC 
AB BC. CÁ VÔ” và A'C = AC(e.ce). 

'P' J@U ^^ b)A'E=AB;BC=BC 

BI SE àB =B(cge) k. a 
AB BC và B'=B(ecg.e). 

e) Á'= Â và B' = B (gg). c©A'=Â;B.=B 

và AE'= AB(g.cg). 


7. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông ABC và A'B'C' 
(Â=Â'=90°) 


6 
„ÁP AC œ 
AB AC” 
b)8'=8 hoặc Œ=6. 
ciAP' _ BC 
"AB. BC. L) B L) B 


Hình 65 


9Ị 


B- Bài tập 


số. 


si, 


s8. 


s9. 


60. 


61. 
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Xác định tỉ số của hai đoạn thắng AB và CD trong các trường hợp sau : 

a) AB= 5em, CD = I5em; 

b) AB = 45dm, CD = 150cm ; 

c) AB= 5CD. 

Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, 
đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D,M. 

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các 
đường cao BH, CK (h.66). 

a) Chứng minh BK = CH. 

hb) Chứng minh KH // RC 

c) Cho biết BC = a, AB = AC = b. Tính độ 
dài đoạn thắng HK. 

Hướng dẫn câu c) : 

B H H 


— Vẽ thêm đường cao AI, xét hai tam giác 
Hình 66 


đồng dạng IAC và HBC rồi tính CH. 


— Tiếp theo, xét hai tam giác đồng dạng AKH và ABC rồi tính HK. 
Hình thang ABCD (AB // CD) có AC và BD cất nhau tại O, AD và BC cắt 
nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD. 


Cho tam giác vuông ABC, Â = 90%, = 30° và đường phân giác BD 
(D thuộc cạnh AC). 


a) Tính tỉ số P 
CD 


b) Cho biết độ dài AB = 12,5em, hãy tính chu vi và diện tích của tam 
giác ABC. 


Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm, DA = 8cm, đường, 
chéo BD = I0em. 

a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên. 

b) Các tam giác ABD và BDC có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? 

e) Chứng minh răng AB // CD. 


Chương 1V - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 


. HÌNH CHÓP ĐỀU 
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MỘT SỐ VẬT THÊ TRONG KHÔNG GIAN 


Chúng ta đã làm quen với một số hình trong không gian như hình hộp chữ 
nhật, hình lập phương (h.67), đồng thời cũng gặp trong đời sống hàng ngày 
một số hình không gian khác (h.68). 


Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 


Hình 67 


Hình lăng trụ đứng Hình chóp tam giác Hình trụ 


Hình 68 


Đó là những hình mà các đểm của chúng có thể không cùng nằm trong một 


mặt phẳng. 


A- HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 


§1. Hình hộp chữ nhột 


Bao diêm có dạng một hình 


DIÊM THỐNG NHẤT hộp chữ nhật, 


1. Hình hộp chữ nhật 
Tấy quan sát hình 69 : 


Hình 69 


* Hình 69 cho ta hình ảnh của hình hộp chữ nhật, nó có 6 mặt là những hình 
chữ nhật”), 

* Hình hộp chữ nhật có : 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. 

* Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có 
cạnh chung gọi là hai mặt đối điện và có 
thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp 
chữ nhật, khi đó các mặt còn lại được xem 
là các mặt bên. 

* Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 
6 mặt là những hình vuông. 


Ví dụ. Bể nuôi cá cảnh có dạng một hình 
hộp chữ nhật (h.70). Hình 70 


(*) Cùng với các điểm trong của nó. 
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2. Mặt phẳng và đường thẳng 


Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'BC/D' (h.71a). Hãy kể tên các mặt, 
các đỉnh và các cạnh của hình hộp. 


B 

A C 

A ợ 

6 
2 Độ dài đoạn thẳng AA' gọi 
là chiều cao của hĩnh hộp 
chữ nhật 
b) 


Hình 7I 

Ta có thể xem : 
©_ Các đỉnh: A,B,C, .. như là các điển. 
e Các cạnh: AD, DC, CC", ... như là các đoạn thẳng. 
e Mỗi mặt, chẳng hạn mặt ABCD, là một phần của mặt phẳng (ta hình 

dung mặt phẳng trải rộng về mọi phía) 
Đường thẳng qua hai điểm A, B của mặt phẳng (ABCD) thì nằm trọn trong 
mặt phẳng đồ (tức là mọi điểm của nó đều thuộc mật phẳng). 


BÀI TẬP 


1. _ Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của 
hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ 
(h72). 

ABCD.A¡B¡€¡D( là một hình hộp chữ 
nhật (h.73). 


k 


a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB¡ 
thì O có là điểm thuộc đoạn BC; hay 
không ? 
b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K 
có thể là điểm thuộc cạnh BB¡ hay 
không ? 


Hình 73 
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3. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.AIBIC¡Di là : DC = 5cm, 
CB = 4cm, BB = 3cm. Hỏi các độ dài DC; và CB¡ là bao nhiêu xentimét 2 


4. Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có 
được một hình lập phương. 


3) b) 
Hình 74 
Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy. 


§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) 


1. _ Hai đường thẳng song song trong không gian 
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mm Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75 : 
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— Hãy kể tên các mặt của hình hộp. 


— BBR' và AA' có cùng nằm trong một mặt 
phẳng hay không ? 


— BB' và AA' có điểm chung hay không ? 


e Trong không gian, hai đường thẳng a và b gọi là 
song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một 
mặt phẳng và không có điểm chung. Chẳng hạn, các 
đường thẳng AA', BB' song song với nhau (h.75). 
Quan sát hình 76, ta có những nhận xét sau : 

Với hai đường thẳng phân biệt a, b trong không gian, 
chúng có thể : 

a) Cất nhau. Chẳng hạn DC và CC' cắt nhau ở C, 
chúng cùng nằm trong mặt phẳng (DCCD) (h.76a). 
b) Song song. Chẳng hạn AA' song song với DD, kí 
hiệu AA'//DD, chúng cùng nằm trong mặt phẳng 
(AA'DD) (h.76b). 

e) Không cùng nằm trong một mặt phẳng nào, chẳng 
hạn các đường thắng AD và DC! (h.76e). 


e Hai đường thẳng phân biệt, cùng song song với một 
đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Chẳng 
hạn AB và [C song song, vì chúng cùng song song 
với DC(h.76a). 


Hình 73 


XIành 76 


Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song 


Mặt bàn và mặt ghế cho ta 
hình ảnh của hai mặt phẳng 


song song. 


|2 | Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77 : 
— AB có song song với A'B' hay không ? Vì sao ? 
— AB có nằm trong mặt phẳng (A'BC“D') hay không ? 
* Khi AB không nằm trong mật phẳng (A'BCD) mà AB song song với một 


đường thẳng của mặt phẳng này, chẳng hạn AB // A,, thì người ta nói AB 
song song với mặt phẳng (A'BRŒD) và kí hiệu : AB/ƒ mp (A'BCD). 


|?z | Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABC D'). 


Nhận xét. Trên hình hộp chữ nhật (h.77?), xét 
hai mặt phẳng (ABCT) và (ABCD). Mặt 
phẳng (ABCD) chứa hai đường thẳng cắt nhau 
AB, AD và mặt phẳng (ABCD) chứa hai 
đường thẳng cắt nhau A'B, A'D, hơn nữa AB 
song song với A'B'và AD song song với A'D, 


£ Hình 77 
khi đó người ta nói mặt phẳng (ABCD) song 


song với mặt phẳng (A'BRCD) và kí hiệu : 
mp(ABCD) // mp(A'BCD). 

Ví dụ. Nếu bác thợ mộc cắt một thanh gô hình 

hộp chữ nhật (như hình 78) qua bốn trung điểm 


I,H, K, L theo thứ tự của các cạnh AB, DC, DC 
và AB thì mp(ADIDA))//mp(THKL). 


Hình 78 


l24 | Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song vói nhau ? 
Nhận xét 


* Nếu một đường thắng song song với một mặt 
phẳng thì chúng không có điểm chung 


* Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. 


* Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung 
thì chúng có chung một đường thẳng đi qua điểm 


đó (h.79). Ta nói hai mặt phẳng này cất nhau. Hình 79 
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BÀI TẬP 


5. Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ 
nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 80b và 80c. 


B l9 B G 
A /08.../ c A / Œ 
rã 
/_| 
A p ^ pm 
3) b) kì 
Hình 80 


6. ABCD.A,B,C.D, là một hình lập phương 
(h. 81). Quan sát hình và cho biết : 


a) Những cạnh nào song song với cạnh C¡C, 


b) Những cạnh nào song song với cạnh 
AiDi. 


7. Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và 


cao 3,0m. 
Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức 
tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 


5,8m). Hãy tính diện tích cần quét vôi. 


%. Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và 
giải thích vì sao : 


a) Đường thẳng b song song với mp(P). 


b) Đường thẳng p song song với sàn nhà. 


9, Hình hộp chữ nhật ABCD.EEGH (h.83) có 
cạnh AB song song với mặt phẳng (EEGH]). 


Hình 82 


a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với 
mặt phẳng (EFGH). 
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b) Cạnh CD song song với những mặt 
phẳng nào của hình hộp chữ nhật 2 


e) Đường thẳng AH không song song với 
mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt 
phẳng song song với đường thẳng đó. 


Hình 83 


§3. Thể tích của hình hộp chữ nhệt 


1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc 


Nhảy cao 
ở sân tập thể dục. 


|| Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84) : 

— A^A cá vuông góc với AD hay không ? Vì sao ? 

= A^A có vuông góc với AB hay không ? Vì sao ? 

* Khi đường thắng A'A vuông góc với hai đường 
thẳng cắt nhau AD và AB của mặt phẳng (ABCD) 
ta nói À'Á vưông góc với mặt phẳng (ABCD) 
tại A và kí hiệu : Hình 84 

A'A L mp(ABCD). 

Nhận xét. Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A 
thì nó vuông góc với mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng đó. 
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s Khi một trong hai mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với mặt 
phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau và kí 
hiệu (chẳng hạn với trường hợp vừa xét) : 


mp(ADDBA) L mp(ABCD). 


Hình 85. Từ thời cổ xưa, con người đã dùng dây dọi để 
kiểm tra tính vuông góc, tính song song. 


|| Từm trên hình 84 các đường thẳng vuông sóc với mặt phẳng (ABCD). 
Ở hình 84 : 
~ Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ABCD) hay không ? Vì sao ? 
~ Đường thẳng AB có vuông góc với mặt phẳng (ADD'A') hay không ? Vì sao ? 
H Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'Đ'). 


® 


Thể tích của hình hộp chữ nhật 
Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước 17em, 10cm và 6em. Ta chia hình 
hộp này thành các hình lập phương đơn vị với cạnh là em (h.86). 


Hình 86 
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10. 


Trong hình hộp có 6 lớp hình lập phương đơn vị, mỗi lớp gồm 17.10 hình. 
Như vậy hình hộp bao gồm 17.10.6 hình lập phương đơn vị. Mỗi hình lập 


phương đơn vị có thể tích IemẺ nên thể tích hình hộp chữ nhật là 17.10.6 (em?). 


Tổng quát, nếu các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, b, e (cùng đơn vị 
độ dài) thì thể tích của hình hộp chữ nhật đó là : 


V=abe 
Đặc biệt, thể tích hình lập phương cạnh a là : 
V=al 


Ví dụ. Tính thể tích của một hình lập phương, biết diện tích toàn phần của 
nó là 216cm”. 


Giải : Hình lập phương có 6 mặt bằng nhau, vậy điện tích mỗi mặt là : 
216 :6=36 (em?). 
Độ dài cạnh hình lập phương : 


a =6 =6 (cm). 


"Thể tích hình lập phương : 
V=s?=6?=216 (em) 3 
Đáp số: V= 216cm. 


BÀI TẬP 


1) Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật 
hay không ? 


2) Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như hình §7b. 


8) b) 
Hình 87 


a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào ? 
b) Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuông góc với nhau, vì sao ? 
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11. 


13. 


14. 
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a) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ 
với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 480cmỶ. 

) Diện tích toần phần của một hình lập phương là 486m”. Thể tích của nó là 
ao nhiêu 2 


A,B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền 
số thích hợp vào các ô trống ở bằng sau : 


AB 6 3 14 

BC 15 6 34 

CD 42 70 62 

DA 45 T5 T5 Hình 88 
Kết quả bài 12 minh hoạ công thức quan trọng sau : 


DA = VAR? +BC? + CD? 


a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h89). 
b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau : 

Chiều dài 22 18 15 20 A B 

Chiều rộng 4 ' 

Chiều cao 5 | 6 | 8 kMƯ lờ 

Diện tích một đáy 90 260 | d” P 
Thể tích 1320 | 2080 Hình 82 
LUYỆN TẬP 

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. 


Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của 
bể cao 0,8m. 


a) Tính chiều rộng của bể nước. 
b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. 
Hỏi bể cao bao nhiêu mét 2 


16. 


1. 


18. 


Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước 
là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng ldm và 
chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng 
thùng bao nhiêu đêximét 2 (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng 
hút nước không đáng kể). 


Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một số 
mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCCD),... Quan sát hình 
và trả lời các câu hỏi sau : 


Hình 90 


a) Những đường thẳng nào song song với mặt phẳng (ABKI) ? 

b) Những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (DCCŒ)) 2 

e) Mặt phẳng (A'D'CP) có vuông góc với mặt phẳng (DCCD) hay không ? 
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EEGH (h.91). 


a) Kể tên các đường thẳng song song với 
mp(EFGH). 

b) Dường thẳng AB song song với những 
mặt phẳng nào ? 

e) Đường thắng AD song song với những 
đường thẳng nào ? 


Đố. Các kích thước của một hình hộp chữ 
nhật là 4em, 3em và 2cm. Một con kiến bò 
theo mặt của hình hộp đó từ Q đến P (h.92). 


a) Hỏi con kiến bò theo đường nào là 
ngắn nhất ? 


ạ 4cm 


b) Độ dài ngắn nhất đó là bao nhiêu xentimét ? Tình 92 
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§4. Hình lăng trụ đứng 


Chiếc đèn lồng cho ta 
hình ảnh hình lăng trụ đứng. 


Hình lăng trụ đứng 
Hình 93 là một hình lăng trụ đứng (còn gọi tắt là lăng frụ đứng). Trong 
hình này ; 

*® A,B,C, D, Ai, Bị, C¡, Dị là các đính. 

* Các mặt ABBIA¡, BCCB\, ... là những 


hình chữ nhật. Chúng được gọi là các 
mặt bên. 


s Các đoạn AA¡, BB¡, CC¡, DD¡ song 
song với nhau và bằng nhau, chúng được 
gọI là các cạnh bên. 

* Hai mặt ABCD, A,B¡€¡D là hai đáy. 
Hình lãng trụ trên hình 93 có hai đáy là 
tứ giác nên gọi là lăng trụ đứng tứ giác, kí hiệu ABCD.A¡B¡C¡Dị. 


Hình 93 


mm Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau 
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hay không ? 
~ Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ? 


~ Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ? 


Hình hộp chữ nhật, hình lập phương cũng là những hình lăng trụ đứng. 
Hình lãng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng. 


Trên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có dạng một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ 
các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ. 


Hình 94 


Ví dụ 

Hình 95 cho ta hình ảnh một lãng trụ đứng tam giác. 
Trong hình lăng trụ đó : 

~ Hai mặt đáy ABC và DEE là những tam giác bằng 

nhau (và nằm trong hai mặt phẳng song song). 

— Các mặt bên A DEB, BEEC, CEDA là những hình chữ nhật. 


— Độ dài một cạnh bên được gọi là chZểu cao. lrên hình 95, 
chiều cao của lãng trụ bằng độ dài đoạn thẳng AD. 


Chú ý 


Hình 95 


— BCFE là một hình chữ nhật, khi vẽ nó trên mặt. phẳng, ta thường về thành 
hình bình hành. 


` ga Mi) : ñ 
— Các cạnh song song về thành các đoạn thẳng song song. 


— Các cạnh vuông góc có thể không vẽ thành các đoạn thẳng vuông góc 
(EB và EF chẳng hạn). 


107 


BÀI TẬP 


Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô 
trống ở bảng dưới đây : 


—) 
2 tạ Z 


19. 


9 q) 
Hình 96 
Tình a b E đd 
Số cạnh của một đáy 3 
Số mặt bên 4 
Số đỉnh 12 
Số cạnh bên 5 


20. Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để 
có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a). 
bì 
E 


F 
B D B 
a) F 
lên 0ð 
H đ) B8) e 
Tình 97 `. 
21. ABC.A'BC là một lăng trụ đứng tam giác (h.98). ở 
a) Những cặp mật nào song song với nhau ? 
b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ? Œ 
e) Sử dụng kí hiệu "/⁄/ " và "L" để điển vào các ô 
trống ở bảng sau : A B 
Hình 98 
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T) 
4 


Hình 99 


§5. Diện tích xung quơnh của hình lăng trụ đứng 


li Cảnhl ai | cơ |pp |Aec |pe |Are | Ac | cp | Ap 
ACB T II 
ACB 
ABBA' 
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~ 
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Công thức tính diện tích xung quanh 


Quan sát hình khai triển của một 


lăng trụ đứng tam giác (h.I00) : 
— Độ dài các cạnh của hai đáy là § 
bao nhiều ? 


— Diện tích của mỗi hình chữ nhật là 

bao nhiên ? 

~ Tổng diện tích của cả ba hình chữ Chu vi đầy 
ât là iêu ? 

nhật là bao nhiêu : Hình 100 


® Diện tích xung quanh của hình 
lãng trụ đứng bằng tổng diện tích của các mặt bên. Ta có công thức 


S.„= 2p.h 


(p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao). 
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chủ vỉ đáy nhân với 
chiêM cao. 
e Diện tích toàn phân của lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung quanh 
và diện tích hai đáy. 
Ví dụ 
Tính diện tích toàn phần của một lãng trụ đứng, đáy là tam giác vuông, theo 
các kích thước ở hình I01. 
Giải : 


6 B 
— Trong tam giác vuông ABC (vuông tại A), theo - 


định lí Py-ta-go, ta có : 


CB = 3? +4? = 5 (em). 


— Diện tích xung quanh : s: 
Su =(3+ 4+ 5).9 = 108 (em). 
6 
— Diện tích hai đáy : P la B 
I 2 H1 
2.—.3.4=12(cm“). 
2 Hình 101 


~ Diện tích toàn phần : 


Sự = 108 + 12 = 120 (emŸ). 


Đáp số: St, = 120 cmỶ, 


BÀI TẬP 


23. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau 
đây (h.102) : 


Hành 102 


24. Quan sát lãng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống 
ở bảng sau : 


a(em) 5 3 12 7 
b (cm) 6 Bà 15 SP 
c (em) 1 l3 6 P 
h (cm) 10 5 : ỗ 
Chu vị đấy (em) 9 21 
Su (em?) 90 63 Hình 103 
2ã. Tấm lịch để bàn (xem lại hình 94) có dạng 
một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân € 
(h.104). 
a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào 
các đỉnh rồi cho biết AC song song với những 
cạnh nào. mm 
b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một B 
tấm lịch như trên. Hình 104 


II 


26. a) Từ hình khai triển (h.105), có thể gấp theo các E 
cạnh để có được một lăng trụ đứng hay không ? 
(Các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật). 
b) Trong hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu 
dưới đây, phát biểu nào đúng : F 


— Cạnh AD vuông góc với cạnh AB. h c 
— EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. 
— Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau. Hình 105 


— Hai đáy (ABC) và (DEE) nằm trên hai mặt 
phẳng song song với nhau. 


~ Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD). 


§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 


Tính thể tích hình lăng 
trụ đứng như thế nào ? 


1. Công thức tính thể tích 


Ở $3 ta đã biết : Thể tích của hình hộp chữ nhật với các kích thước a, b, c 
được tính theo công thức 
V =abc hay V = Diện tích đáy x Chiều cao 


Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106. 


a) Lăng trụ đúng có đáy là b) Lãng trụ đứng có đáy là 
hình chữ nhật tam giác vuông 
Hình 106 
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— ®o sánh thể tích của lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật. 
— Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiêu cao 
hay không ? Vì sao ? 

Tổng quát, ta có công thức tính thể tích hình lãng trụ đứng : 


(S là diện tích đáy, h là chiều cao). 


Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiêu cao. 


Ví dụ 
Cho lăng trụ đứng ngũ giác với các kích thước ở hình 107 
(đơn vị xentimét). Hãy tính thể tích của lăng trụ. 
Giải : Lãng trụ đã cho gồm một hình hộp chữ nhật và 
một lăng trụ đứng tam giác có cùng chiều cao. 

Thể tích hình hộp chữ nhật : 

Vị =4.57 = 140 (em”). 
Thể tích lãng trụ đứng tam giác : 


l Ẹ 3 
V¿= —.5.2.7 = 35 (em). Lãng trụ dứng 
2 có đáy là ngũ giác 
Thể tích lãng trụ đứng ngũ giác : Hình 107 


V=Vịi+V¿=175 (cm). 
Nhận xét. Có thể tính diện tích đáy của lãng trụ đứng ngũ giác 
Suy = 5.4+ h 5.2= 25(emP) 


rồi suy ra thể tích lãng trụ. 


BÀI TẬP 


Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau : 


b 5 6 4 
h 2 4 
hị 8 5 10 
Diện tích một đáy 12 6 
Thể tích 12 50 Hình 108 
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28. Thùng đựng của một máy cất cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). 
Hãy tính dung tích của thùng. 


60cm 


Ì 
ÑN 


Hành 109 


29. Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 1 I0 (mặt nước có dạng hình 
chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa dược bao nhiều mết khối nước khi nó dầy 
ấp nước. 


Hình 110 


30. Các hình a, b, c (h.111) gồm một hoặc nhiều lãng trụ đứng. Hãy tính thể tích 
và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình. 


6em 6c J0em k 1cm 


úN 
3 = 
s 
3 


Bem 3om 8cm 3cm 2m 
a) b) ©) 


Hình LII 
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31. 


LUYỆN TẬP 


Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau : 


Lãng trụ l | Lăng trụ 2 | Lãng trụ 3 


Chiều cao của lãng trụ đứng tam giác 5cm 7em 


Chiều cao của tam giác đáy 5cm 


Cạnh tương ứng với đường cao của 
tam giác đấy 


3em 5em 


Diện tích đáy 6em 


"Thể tích lãng trụ đứng 49cm” 0,045/ 


Hình 112b biểu diễn một A 
ưỡi rìu bằng sắt, nó có ( 
dạng một lãng trụ đứng, 
BDC là một tam giác cân. 


: Sen 
a) Hãy vẽ thêm nét khuất, 


điển thêm chữ vào các 3) b) 
đỉnh Tối cho biết AB song Hình L12 
song với những cạnh nào. 


b) Tính thể tích lưỡi rìu. 
e) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lượng riêng của sắt là 1.814kgJ/dmẺ 
(phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể). 

Hình I13 là một lãng trụ đứng, đáy là hình 
thang vuông. 

Hãy kể tên : 

a) Các cạnh song song với cạnh AD ; 


b) Cạnh song song với cạnh AB ; 


e) Các đường thẳng song song với mặt 
phẳng (EFGH) ; Hình 113 


d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH), 
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34. Tính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô-eô-la trên hình I 14, biết : 
a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm” (H.114a) ; 
b) Diện tích tam giác ABC ở hình I 14b là 12emỶ. 


a) Saạy = 28em” b) Sagc = I2em” D 
lTưùnh 114 4Hùnh 115 


35. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 1 15. 


Biết chiều eao của lăng trụ là 10em. Hãy tính thể tích của nó 


B - HÌNH CHÓP ĐỀU 
§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 


1. Hình chóp 


§ 

s Hình 116 là một hình chóp. Nó cố mặt đáy là Ì 

BLiđã:6|Éo:vävoẩ6 quả 3 nữ“ iu ® 
thôi đa giác và s BE} bên là =- _. Gigjs6 Mặt bên 
có chung một đỉnh. Đỉnh chung này gọi là đỉnh 
của hình chóp. D 
s Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với 
mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp. Mặt 8ÿ b 

Hình 116 


* Trong hình 116, hình chóp §.ABCD có đỉnh 
là S, đáy là tứ giác ABCD, ta gọi đó là hình chóp rứ giác. 


(+) Cùng với các điểm trong của nó. 
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Hình chóp đều 

Hình chóp S.ABCD trên hình 117 có đáy là hình vuông, các mặt bên SAB, 
SBC, SCD và SDA là những tam giác cân bằng nhau. Ta gọi S.ABCD là hình 
chóp tứ giác đều. 

® Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, các mặt bên là 
những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh (là đỉnh của hình chóp). 

“Trên hình chóp đều S.ABCD (h.I 17): 


— Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mạt đáy. 


lÍ 


h= 138m 


Chiều cao của kim tự tháp Kê-ốp 
ở Ai Cập là h = 138m. 


Hình I7 


— Đường cao vẽ từ đỉnh § của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là 
trung đoạn của hình chóp đó, 


Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118 rêi gấp lại để có những 


hình chóp đều. 


/À 
mà XS hi 


lam giáo 
đều 


Hình 118 


117 


118 


Hình chóp cụt đầu “SÂN ⁄ 
Cất hình chóp đều bã ột mặt phả HỆ 
át hình chóp đều bằng một mặt phẳng, ÈkU ` zz 


song song với đáy (h.l19). Phần hình 

chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt 

phẳng đáy của hình chóp gọi là hình chóp D 
cụt đôu. 

Nhận xét. Mỗi mặt bên của hình chóp cụt 
đều là một hình thang cân. Chẳng hạn mật 
bên MNCEB là một hình thang cân. TNH DIẾ 


B € 


BÀI TẬP 


Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng 
sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều. 


4À â Â 


Hình 120 
Chóp Chóp Chóp Chóp 
tam giác đều | tứ giác đều | ngũ giác đều | lục giác đều 

Đáy Tam giác đều 
Mặt bên “Tam giác cân 
Số cạnh đáy 
Số cạnh 10 
Số mặt Š 


Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau : 


a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm 
hai đường chéo của đáy. 


) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao 
điểm hai đường chéo của đáy. 


38. Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình 
chóp đều 2 


o.w#h 


Hình 12L 


39. Thực hành. Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo 
thứ tự từ ! đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác 
đều (h.122). 


Hình 122 


§8. Diện tích xung quanh củo hình chóp đều 


Tính diện tích xung quanh của hình chóp đều như thế nào ? 


1. Công thức tính diện tích xung quanh 


Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền 


số thích hợp vào chỗ trống (...) ở các câu dưới đây : 
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120 


Hình 123 


a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là.... 

b) Điện tích môi mặt tam giác là.... cm. 

e) Điện tích đáy của hình chóp đều là... c7, 

d) Tổng điện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là... cmỸ. 
Ta có: 


® Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu ví đáy với 
trung đoạn - 


(p là nửa chu vi đáy ; d là trung đoạn của hình chóp đều). 
e Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng của diện tích xung quanh và 
diện tích đáy 
Ví dụ 
Hình chóp S.ABC có bốn mặt là những tam giác đều bằng nhau. H là tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC, bán kính HC = R = A3 (cm). Biết 
rằng AB= R43, tính diện tích xung quanh của hình chóp (h.124). 


Giải : Dễ thấy S.ABC là hình chóp đều. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 
giác đều ABC là R = 2/3, nên : 


AB= R43 = v3.3 = (x/3)” = 3(em). 


Diện tích xung quanh của hình chóp : 


Šxg =pd= sả = “Võ (em, 


e Có thể tính theo cách khác như sau : 


1l „ 33 27 
TỐ 


Hình 124 


BÀI TẬP 
40. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25em, đáy là hình vuông 
ABCD cạnh 30cm. 
Tính diện tích toàn phần của hình chóp. 
4I. _ Vẽ, cất và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều. 
a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau 2 


b) Sử dụng định lí Py-ta-go để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác. 


e) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này 
là bao nhiêu 2 


Hình 123 


42. Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho trên 
hình 125. 


43. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác 
đều sau đây (h.126) : 


20cm 


^ 18cm B 


a) b) ©) 
Hình 126 
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§9. Thể tích của hình chóp đều 


Tính thể tích hình chóp đều 
như thế nào ? 


1. Công thức tính thể tích 


Có hai dụng cụ đựng nước hình lăng trụ đứng và hình chóp đều có các đáy là 
hai đa giác đều có thể đặt chồng. khít lên nhau. Chiều cao của lãng trụ bằng 
chiều cao của hình chóp (h.127). 

Nếu ta lấy dụng cụ hình 
chóp đều nói trên, múc đầy 
nước rồi đổ hết vào lăng trụ 
thì thấy chiều cao của cột 


nước này chỉ bằng, 3 chiều 


cao của lăng trụ. Như vậy : 


Ị Ị 


Vehóp = 3 Viäng trụ = Du : 


Người ta chứng minh được 
công thức này cũng đúng cho Hình 127 
mọi hình chóp đều : 


v=is.n 
3 


(Slà diện tích đáy ; h là chiều cao). 
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2. Víidụ 
Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp 
là cm, bán kính dường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bàng 6cm và 5 1/73. 
Giải : 
Cạnh của tam giác đáy : 
a= RX3= 6x3 (cm). 
Diện tích tam giác đáy : 


§= co = 275 (em). 


Thể tích của hình chóp : 
1 
V=S.h® 93,42 (em). 


Thực hiện các bước vẽ hình chóp đều theo chiếu mũi tên đã chỉ ra trên 
hình 128. 


§ 
É G D, 
`. « + 
bì B ly B 


Hình 128 


) Chú ý. Người ta cũng nói "Thể tích của khổi lăng trụ, khổi chóp..." thay cho 
“Thể tích của hình lăng trụ, hình chóp...". 


BÀI TẬP 
44. Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh 
kèm theo các kích thước. 


a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu ? 


4 


b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều h 
(không tính đến đường viền, nếp gấp,... biết m 
52,20). Tình 129 


125, 


45. 


Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130, h.131) : 


4 


Đường cao AO = 12cm, 
BC = 10cm (xJ78 = 8,66) 


Hành 130 


Ạ 
4` 
G 


Đường cao AO = 16,2em, 
BC = 8cm (x48 + 6,93 ) 


Hình 131 


46. S.MNOPQR là một hình chóp 
lục giác đều (h.132). Bán kính 
đường tròn ngoại tiếp đáy (đường, 
tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh 
của đáy) HM = I2em (h.133), 
chiều cao SH = 35em. Hãy tính : 
a) Diện tích đáy và thể tích của 
hình chớp (biết x/108 œ 10,39) ; 


b) Độ dài cạnh bên SM và diện Hình 132 Hình 133 
tích toàn phần của hình chốp 


(biết 1333 # 36,51 ). 


LUYỆN TẬP 


47. Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một 
hình chóp đều ? 


Hình 134 
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48. Tính diện tích toàn phần của : 
a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, 
18.75 4.33 ; 
b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 10cm, 


X#I1,73: xj91 9,54. 


49. Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135) : 


x4» 


Hình 135 


Š0. a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136). 


NI 


Hình 136 Hình I37 
b) Tính diện tích xung, quanh của hình chóp cụt đều (h.137). 


(Hướng dân : Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. 
Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, các cạnh 
đấy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau). 


ÔN TẬP CHUƠNG IV 
A- Câu hỏi 
I. Hãy quan sất phần trong của lớp học rồi chỉ ra : 
a) Các đường thẳng song song với nhau ; 
b) Các đường thẳng cắt nhau ; 
c) Các mặt phẳng song song với nhau ; 
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d) Các đường thẳng vuông góc với nhau ; 
e) Các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng ; 


f) Các mặt phẳng vuông góc với nhau. 


k 


a) Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Các mặt là những 
hình gì ? 

b) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? 

e) Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy mặt ? 


3. Hãy gọi tên các hình chóp theo những hình vẽ dưới đây : 


Hình 138 Hìmh 139 Hình 140 


HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP. HÌNH CHÓP ĐỀU 


Hình Diện tích TảnH tnh Thể tích 
xung quanh toàn phần 
Hành Ha 

— Lăng trụ đứng : Hình BI =2ph Šp = Sa +25 V=Sh 
GỐ các mặt bên là những p: nửa chu §: diện tích 
hình chữ nhật, đáy là một vị đầy đáy 
đa giác. ".... h: chiều cao 
— Lăng trụ đêu : Lãng 
trụ đứng có đáy là đa 
giác đều. 
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Diện tích 


Diện tích 


— Hình hộp chữ nhật : 
Hình có sáu mặt là những, 
hình chữ nhật. 


-Hình lập phương 
Hình hộp chữ nhật có 
ba kích thước bằng 
nhau (các mặt đều là 
tình vuông). 


Chóp đêu 


Hình chóp đều là hình 
chóp có mặt đáy là một 
đa giác đều, các mặt bên 
là những tam giác cân 
bằng nhau có chung đỉnh. 


p : nửa chu vi 
đáy 

d : chiều cao 
của mặt bên 


(trung đoạn) 


Hình š R Thể tích 
xung quanh toàn phần 
Sạn = 2a+b)c Šp = 2(Ab + ac + bc) V=abe 
a,b: hai cạnh 
đáy 
e; chiều cao 
Su, = 4a? Sự =6a” V=nŸ 
a: cạnh hình 
lập phương, 
Hình 141 b h 
Sa =pd Šp =Ša +8a V=ssh 


Š: diện tích 
đáy 
h: chiều cao 


B- Bài tập 


5I. _ Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lãng trụ đứng 
có chiều cao h và đáy lần lượt là : 


a) Hình vuông cạnh a ; 


b) Tam giác đều cạnh a ; 


c) Lục giác đều cạnh a ; 


d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a ; 


e) Hình thoi có hai đường chéo là óa và 8a. 
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ưy 
tr 


=4. 
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Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ 
như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau 
của thanh gỗ là những hình thang cân, 
bốn mặt còn lại đều là những hình 


chữ nhật, cho biết Jo0z 3,16). 


Hình 142 


Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích 
thước cho trên hình. Hỗi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu ? 


B0em. 


dua 


lì 


Người ta muốn đổ một tấm bê tông. 
dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có 
các kích thước như ở hình 144. 


Hành 143 


a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu 2 

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để 
chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê 
tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06 mŠ? 


(Không tính số bê tông dư thừa hoặc 
rơi vãi). 


380m 


420m 
215m 


5,0m 


Hình 144 


A,B.C, Dlà các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi 
điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau : 


AB BC CD AD 


I 2 2) 
2 3 „ 
2 9 II 


Hình 14S 


Š6. Một cái lều ở trại hè có dạng lãng trụ đứng, 
tam giác (với các kích thước trên hình 146). 
a) Tính thể tích khoảng không ở bên 
trong lều. 
b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là 
bao nhiêu 2 


(Không tính các mép và nếp gấp của lều). Hmh 146 


#7... Tính thể tích của hình chốp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.I48), 
(X3z 1,73). 
Hướng dân : Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều 


Ạ^ 
B D 
° 
BG=10cm AB=20cm , EF=10em 
AO=20cm MO=15cm, LM=15em 
Hình 147 Hình 148 


58. Tính thể tích của hình cho trên hình 149 
với các kích thước kèm theo. 


Hình 149 
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BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM 


A- Phần đại số 


1. 


s 
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Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 
a)a”—b°—4a+4 ; b) xÖ+2x—3 ; 
©) 4x2y?—(x2+y2) ; d) 2a3— 54bŸ. 
a) Thực hiện phép chia : 
(2x! ~4xŠ +5x?+2x~3): (2x2 =1). 
b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với 
mọi giá trị của x. 
Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8. 


Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại x = ¬s Ề 


Ái và Ế_., #Ề | | 3áx l2 
(œx-3) x?-9 (@œx+3⁄ || |xÍ-81 x?+9JJ 


Chứng minh rằng : 


a2 bỂ c? b c? a2 


+ * = * + : 
a+b b+ce c+a a+b b+ce c+a 
Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên : 


Mực I0X”— Tx— 5. 
2X:3 
Giải các phương trình : 
4x+3 6óx-2_ S5x+4 
a) _ = +3; 
5 7 3 
b) 32x=U_ 3x11 ¡_ 2(3x+2) : 
4 10 5 
x+2 3(2x-l) 5x-3 5 
e€ sk = DE52/4p me 
3 4 6 12 
Giải các phương trình : 
a)|2x- 3|=4; b)|3x- 1|—x=2. 


Giải phương trình : 


x‡2 xz4_ xi6 x+8 
98 % 94 92 
10. Giải các phương trình : 
l5 : b x-l X 5x—2 
x+l x-2 (x+J(2-x) ` x+2 x-2 A-x?2. 
11. Giải các phương trình : 


a 


*X—3..xX=2 | 
+ =3—: 

x-2 x-4 5 

12. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với 
vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng 
đường AB. 

13. Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ 
tổ chức lao động hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. 
Do đó xí nghiệp đã sản xuất không những vượt mức dự định 255 sản phẩm 
mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được 
bao nhiêu ngày ? 

14. Cho biểu thức: 


¿ lũ _- 2l 
A-[ — + ễ di ): &-2)+1 cN 
xf-4 2-x x†2 2 


a) 3x”+2x—1=0; b) 


a) Rút gọn biểu thức A. 
b) Tính giá trị của A tại x, biết lxI = 3 : 


e) Tìm giá trị của x để A < 0. 


Iš. Giải bấtphươngtrình: “——>1. 
X 


B- Phần hình học 


1. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết ba cạnh : AD = 2cm, CD = 4cm, 
BC = 3em và đường chéo AC = 5em. 

2. _ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam 
giác ABO là tam giác đều. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của các 
đoạn thắng OA, OD và BC. Chứng minh rằng tam giác EFG là tam giác đều. 

3. Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc 
với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Tam giác ABC 
phải có điều kiện øì thì tứ giác BHCK là : 

a) Hình thoi ? b) Hình chữ nhật ? 
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10. 


1. 
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Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của 
AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM. 
Hình bình hành ABCD phải có điều kiện gì để tứ giác MENK là : 

a) Hình thoi 2 

b) Hình chữ nhật ? 

e) Hình vuông ? 

Trong tam giác ABC, các đường trung tuyến AA' và BB' cất nhau ở G. Tính 
diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S. 

Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thắng BM lấy 
điểm D sao cho ¬ - Tia AD cát BC ở K. Tìm tỉ số diện tích của tam 
giác ABK và tam giác ABC. 

Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cát BC ở K. Qua 
trung điểm M của ĐC kể một tia song song với KA cắt đường thẳng AB ở D, 
cắt AC ở E. Chứng minh BD = CE. 

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB' của khúc sông 
bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và ABC. Hãy tính BB nếu 
AC= 100m, AC =32m, AB' = 34m. 


Hình L51 


Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng 
minh rằng : ABD= ACB © AB? =AC.AD 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD có AB = I2em, AD = l6em, 
AA'=25em. 

a) Chứng minh các tứ giác ACCA', BDD' là những hình chữ nhật. 

b) Chứng mỉnh rằng AC'2 = AB? + AD2+AA'2. 

e) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật. 

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20cm, cạnh bên 
SA =24em. 

a) Tính chiều cao SO rồi tính thể tích của hình chóp. 

b) Tính diện tích toàn phần của hình chóp. 


MỤC LỤC 
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